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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

Bệnh viện Lão khoa Trung ương  

- Địa chỉ văn phòng: Số 1A Phương Mai, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Nguyễn Trung Anh 

- Chức vụ: Giám đốc 

- Điện thoại: 024.35764558 

- Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 30/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập Viện Lão khoa Quốc gia thuộc Bộ Y tế;  

- Quyết định số 4454/QĐ-BYT ngày 13/11/2009 của Bộ Y tế về việc đổi tên Viện 

Lão Khoa Quốc gia thành Bệnh viện Lão khoa Trung ương trực thuộc Bộ Y tế;  

- Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 213/BYT-GPHĐ ngày 19/03/2019 

của Bộ Y tế.  

- Mã số thuế: 0101949588             Ngày cấp: 13/11/2009. 

2. Tên cơ sở 

Bệnh viện Lão khoa Trung ương  

2.1. Địa điểm cơ sở 

Số 1A Phương Mai, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội 

2.2. Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án 

- Quyết định số 4268/QĐ-BYT ngày 31/10/2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt dự án 

xây dựng cải tạo nâng cấp Bệnh viện Lão khoa Trung ương tại số 1A Phương Mai, Phường 

Kim Liên, Thành phố Hà Nội;  

- Giấy phép quy hoạch số 340/GPQH ngày 13/11/2012 của Sở Quy hoạch – kiến trúc 

thành phố Hà Nội về việc sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung;  

- Văn bản chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng cải tạo 

nâng cấp Bệnh viện Lão khoa Trung ương tại 1A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.  

2.3. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các 

giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần 

- Quyết định số 5202/QĐ-BYT ngày 18/12/2014 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Báo 
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cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Lão 

khoa Trung ương”. 

- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại số 01.001544.T do Sở Tài nguyên và 

Môi trường thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09/7/2015. 

2.4. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công) 

Bệnh viện Lão khoa Trung ương có tiền thân là Viện Lão khoa Quốc gia được thành 

lập theo Quyết định số 485/QĐ-Ttg ngày 30/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành 

lập Viện Lão khoa Quốc gia thuộc Bộ Y tế (trên cơ sở Viện Lão khoa thuộc Bệnh viện Bạch 

Mai). Ngày 13/11/2009 Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4454/QĐ-BYT về việc đổi tên 

Viện Lão khoa Quốc gia thành Bệnh viện Lão khoa Trung ương trực thuộc Bộ Y tế.  

Cơ sở có tổng mức đầu tư là 120.229.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ 

hai trăm hai mươi chín triệu đồng) 

Theo khoản 4 Điều 10 của Luật đầu tư công về tiêu chí phân loại dự án của pháp luật 

về đầu tư công, cơ sở thuộc dự án nhóm B. 

2.5. Yếu tố nhạy cảm về môi trường 

Cơ sở không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 

của Chính phủ, do đó không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

2.6. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

Cơ sở y tế (bệnh viện). 

2.7. Phân nhóm dự án đầu tư 

- Căn cứ theo số thứ tự II.2 Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, đã được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, cơ sở thuộc Nhóm III (theo tiêu 

chí phân loại dự án đầu tư về bảo vệ môi trường). 

- Cơ sở có Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do 

Bộ Y tế ban hành. Theo điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, cơ sở 

thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của UBND thành phố Hà Nội. UBND thành 

phố Hà Nội đã ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thẩm định và cấp Giấy 

phép môi trường cho cơ sở.  

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

 Cơ sở có công suất thiết kế (giường bệnh kế hoạch) 311 giường bệnh, theo Quyết 

định số 2244/QĐ-BYT ngày 04/4/2018 của Bộ Y tế về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giường 
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bệnh năm 2018 cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 

Hình 1.1. Sơ đồ tổng thể hoạt động khám bệnh của cơ sở và các vấn đề môi trường 

phát sinh đi kèm 

Thuyết minh quy trình khám chữa bệnh: 

Quy trình khám chữa bệnh ngoại trú 

Bước 1: Vào bệnh viện 

Người bệnh di chuyển đến bệnh viện  Phát sinh bụi, khói thải từ phương tiện giao 

thông. 

Bước 2: Lấy thông tin từ quầy tiếp tân  phát sinh chất thải y tế thông thường. 

Bước 3: Làm thủ tục  phát sinh chất thải y tế thông thường,  

Bước 4: Khám bệnh. 

Bác sỹ thực hiện khám, làm các thủ thuật (nếu cần), cho chỉ định xét nghiệm và chỉ 

định cận lâm sàng (nếu cần)  phát sinh chất thải y tế thông thường, chất thải lây nhiễm, 

nước thải y tế 

Bước 5: Nộp viện phí. 

Bước 6: Làm xét nghiệm 

Làm các thủ 

tục theo hướng 

dẫn khi đến 

khám bệnh 

Bác sĩ khám bệnh, chỉ 

định làm xét nghiệm và 

cận lâm sàng cần thiết 

Nộp viện phí 

nếu không 

có BHYT 

Khám bệnh 

cấp cứu 

Kho dược 

phẩm 

Xét nghiệm Thăm dò chức năng Chẩn đoán hình ảnh 
Bác sĩ tư vấn, kê 

đơn hoặc cho 

nhập viện 

Quầy thuốc 

Nhập viện, điều trị 

Ra về 

Chất thải 

lâm sàng 

Hóa chất 

thải 

Chất thải 

SH, chất 

thải lâm 

sàng 

Chất thải 

sinh hoạt 

Hóa chất 

thải  

Chất thải 

lâm sàng 

Bụi, khói 

thải từ 
phương tiện 

giao thông  

Vào 

bệnh 

viện 
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Người bệnh đi làm xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh (nếu có) tại 

các phòng chức năng  phát sinh chất thải y tế thông thường, chất thải lây nhiễm, nước 

thải y tế, hóa chất. 

Bước 7: Lấy đơn thuốc. 

Bác sĩ tổng dựa trên kết quả cận lâm sàng để: Chẩn đoán xác định; Chỉ định điều trị: 

kê đơn, chuyển viện, hẹn tái khám hoặc nhập viện  phát sinh chất thải y tế thông thường, 

chất thải lây nhiễm, nước thải y tế. 

Bước 8: Mua thuốc hoặc lĩnh thuốc  phát sinh chất thải y tế thông thường. 

Bước 9: Ra về 

 Hoạt động di chuyển sẽ phát sinh bụi, khói thải từ phương tiện giao thông. 

Quy trình khám chữa bệnh nội trú 

Bước 1: Vào bệnh viện 

Người bệnh di chuyển đến bệnh viện  Phát sinh bụi, khói thải từ phương tiện giao 

thông.  

Bước 2: Tiếp nhận & khám ban đầu  phát sinh chất thải y tế thông thường, chất thải 

lây nhiễm, nước thải y tế. 

Bước 3: Làm thủ tục nhập viện  phát sinh chất thải y tế thông thường. 

Bước 4: Tiếp nhận tại khoa điều trị  phát sinh chất thải y tế thông thường, chất thải 

lây nhiễm, nước thải y tế, hóa chất ... 

Bước 5:  Theo dõi & điều trị  phát sinh chất thải y tế thông thường, chất thải lây 

nhiễm, nước thải y tế, hóa chất ... 

Bước 6: Ra viện 

Hoạt động di chuyển sẽ phát sinh bụi, khói thải từ phương tiện giao thông. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Đặc thù của Bệnh viện là thực hiện chức năng khám, chữa bệnh chứ không sản xuất 

ra các sản phẩm. Do đó, có thể hiểu sản phẩm của Bệnh viện là số lượt người bệnh được 

khám ngoại trú; Số lượt người bệnh được khám nội trú; Tổng số ca mổ được thực hiện; 

Tổng số xét nghiệm sinh hóa; Tổng số xét nghiệm hóa học; Số lần chụp Xquang; Số lần siêu 

âm,…. 

Trong những năm gần đây số lượng người bệnh đến khám bệnh, điều trị ngoại trú, 

điều trị nội trú tại bệnh viện ngày càng tăng (đặc biệt người bệnh có thẻ BHYT). Các chỉ số 

phản ánh hoạt động khám chữa bệnh năm 2024 hầu hết đều tăng so với năm 2023.  
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 Bảng 1.1. Tình hình khám chữa bệnh tại cơ sở 

TT Nội dung 
Năm 

2024 
Năm 2023 

Tỉ lệ % 2024 

so với 2023 

A B 1 2 
3=(1/2)×100-

100 

1 
Số giường Kế hoạch 311 311 Không thay đổi  

Số giường Thực kê 314 308  

 

 

2 

CSSG giường bệnh   

Theo giường Kế hoạch 96% 91% Tăng 5.5 % 

Theo giường Thực kê 88% 86% Tăng 2.3 % 

Tổng số lượt điều trị nội trú 9.938 9.694 Giảm 2.4 % 

Trong đó số có BHYT 9.589 8.805 Tăng 8.1 % 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khoa Khám bệnh   

Tổng số bàn khám 13 12 Tăng 01 bàn KB 

Tổng số lượt khám bệnh  72.937 66.114 Tăng 10.3 % 

Trong đó: số lượt bệnh nhân thu phí 

trực tiếp  
36.635 33.704 Tăng 8.7 % 

Số lượt bệnh nhân được BHYT chi 

trả 
36.302 32.410 Tăng 12 % 

Số lượt khám cho người nghèo  0 0  

Số lượng khám miễn viện phí do 

bệnh viện quyết định 
0 0  

Số lượt khám giảm viện phí do bệnh 

viện quyết định  
6 4 Tăng 50 % 

Tổng số khám cho người cao tuổi > 

60 tuổi (*) 
52.280 43.120 Tăng 21.2 %  

Trong đó: số NCT có BHYT hoặc 

đối tượng được miễn viện phí 
0 0  

Tổng số khám cho người nước ngoài 7 0 Cải thiện rõ rệt 

Tổng số người khám sức khỏe/ Số 

đơn vị được khám sức khỏe 
2.444/13 714/10 

Tăng mạnh cả về số 

lượng và doanh thu  

Tổng số thẻ BHYT ban đầu 1.656 1.024 Tăng 61.7 % 

Chương trình bệnh ngoại trú   

Bệnh tim mạch mạn tính 1.043 1.032 Tăng 1.1% 

Đái tháo đường 1.044 788 Tăng 32.5 % 

Parkinson 1.781 1.560 Tăng 14.2 % 

Sa sút trí tuệ 668 610 Tăng 9.5 % 

COPD 12 8 Tăng 50 % 

4 

Khoa Khám bệnh TYC & QT   

Tổng số phòng khám 9 9 Không thay đổi  

Tổng số lượt khám bệnh 33.708 29.294 Tăng 15.1% 

Phòng khám Tai – Mũi – Họng 1.809 1.733 Tăng 4.4% 

Phòng khám Răng – Hàm – Mặt 163 322 Giảm 49.4% 

Phòng khám Mắt 10.012 7.211 Tăng 38.8% 

Siêu âm tổng quát 17.783 15.892 Tăng 11,9% 

Siêu âm thai 3.375 7.287 Giảm 53,7% 
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TT Nội dung 
Năm 

2024 
Năm 2023 

Tỉ lệ % 2024 

so với 2023 

Siêu âm Doppler tim, mạch 17.017 12.928 Tăng 31,6% 

Đo mật độ xương 3.815 1.463 Tăng 160.8% 

Điện tim 11.126 9.420 Tăng 18,1% 

5 

Khoa Xét nghiệm  

Tổng số xét nghiệm Sinh hóa – 

Miễn dịch 
817.464 807.588 Tăng 1.2 % 

Tổng số xét nghiệm Huyết học (bao 

gồm Tổng phân tích tế bào máu, 

máu lắng) 

79.437 68.671 Tăng 15.7 % 

Tổng số xét nghiệm Truyền máu 
9.093 

 
5.697 Tăng 59.6 % 

Tống số xét nghiệm Vi sinh và test 

nhanh 
17.521 18.669 Giảm 6.1 % 

6 

Khoa Chẩn đoán hình ảnh   

Tổng số lượt bệnh nhân thăm khám 114.093 111.777 Tăng 2 % 

Tổng số chụp Xquang số hóa 55.596 54.065 Tăng 2 % 

Chụp CT Scan (128 dãy) 3.038 5.603 

Giảm 46 % do máy 

hỏng từ 07/5/2024 

đến 14/8/2024 

Chụp CT Scan (64 dãy) 6.575 4.605 Tăng 42.7 % 

Chụp MRI 11.606 11.538 

Tăng 0.5 % do máy 

hỏng từ 15/5/2024 

đến 26/6/2024 

Tổng số siêu âm 36.855 35.966 Tăng 2.5 % 

Xquang tuyến vú 423 0 

Máy dừng hoạt 

động từ 18/9/2022 

đến 08/9/2024 
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Khoa Thăm dò chức năng     

Siêu âm tim mạch 31.965 25.151 Tăng 27 % 

Điện tim 18.865 16.155 Tăng 16.8 % 

Điện cơ 8.974 7.323 Tăng 22.5 % 

Điện não vi tính 3.401 3.743 
Giảm 9.1 % do Chỉ 

định giảm 

Điện não Video 83 75 Tăng 10.6 % 

Đo đa ký giấc ngủ 161 122 Tăng 31.9 % 

Đo mật độ xương 7.313 4.159 Tăng 75.8 % 

Gây xơ tĩnh mạch 2.213 1.809 Tăng 22.3 % 

Đo chức năng hô hấp 0 305 BV ngừng cung cấp 

VTTH; Mới 

chuyển quản lý 

DVKT sang khoa 

TMHH 

Test phục hồi phế quản 0 69 

● Nội soi tiêu hóa:  

- Nội soi thường 1.650 1.596 Tăng 3.4 % 

- Nội soi gây mê 1.550 1.632 Giảm 5 % 
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TT Nội dung 
Năm 

2024 
Năm 2023 

Tỉ lệ % 2024 

so với 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nội soi can thiệp điều trị (cắt 

polyp, tiêm cầm máu, mở thông dạ 

dày, gắp bã thức ăn,…) 

632 330 Tăng 91.5 % 

- Sinh thiết nội soi 26 850 Giảm 96.9 % 

- Test HP 2.230 3.105 Giảm 28.2 % 

- Test hơi thở C13 tìm HP 13 0 

Mới có VTTH và 

áp giá DVKT để 

làm 

- Thụt tháo 31 44 Giảm 29.5 % 

Đo lưu lượng dòng tiểu 0 24 

Giảm 100 % do BV 

ngừng kỹ thuật 

Laser TLT, nguồn 

BN giảm 

Chọc hút TBTG dưới hướng dẫn 

siêu âm 
6 133 

Giảm 95.4 % do 

BV ngừng Hợp 

đồng với các đơn vị 

cung cấp đọc giải 

phẫu bệnh  

8 

Khoa Thần kinh & Alzheimer   

Tổng số thủ thuật đã triển khai  1.083 1.913 Giảm 43.4 % 

Tổng số bệnh nhân làm TNTKTL 2.317 2.269 Tăng 2.1 % 

Số lượng BN theo CT Parkinson 1.779 1.560 Tăng 14 % 

Số lượng BN theo CT Alzheimer 670 610 Tăng 9.8 % 

9 

Khoa Sức khỏe tâm thần  

Tổng số test trắc nghiệm tâm lý  16.000 16.000 Không thay đổi 

Liệu pháp kích hoạt hành vi 3.733 4.176 Giảm 10.6 % 

Kích thích từ xuyên sọ 2.464 1.968 Tăng 25.2 % 

Thư giãn luyện tập 3.158 3.277 Giảm 3.6 % 

10 

Khoa UB và ĐTGN    

Tổng số thủ thuật đã triển khai 15 - - 

Tổng số lượt thủ thuật đã thực hiện  1.314 - - 

11 
Khoa Nội chung    

Tổng số lượng thủ thuật đã thực hiện  1.380 - - 

  

12 

Khoa Tim mạch CT – Ngoại   

Tổng số thủ thuật 21 21 Không thay đổi 

Số lượt thủ thuật  3.089 2.108 Tăng 46.5 % 

Chụp động mạch vành 118 94 Tăng 25.5 % 

Chụp, nong, đặt stent động mạch 

vành 
33 22 Tăng 50 % 

Đặt máy tạo nhịp tạm thời  2 0  

Cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn 1 0  

Điều trị suy tĩnh mạch bằng laser  100 100 Chỉ có 100 sợi laser 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng 

lượng tần số radio  
128 112 

Sợi RF chưa cung 

cấp đủ nhu cầu sử 
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TT Nội dung 
Năm 

2024 
Năm 2023 

Tỉ lệ % 2024 

so với 2023 

dụng 

Điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng 

laser phóng bên 
0 0 Không có vật tư  

13 

Khoa Tim mạch Hô hấp  

Tổng số thủ thuật 3.121 2.589 Tăng 20.5 % 

Holter điện tim – huyết áp 1.406 1.226 Tăng 14.7 % 

Nội soi phế quản 0 63 Giảm mạnh 

14 

Khoa Cấp cứu & Đột quỵ   

Tổng số thủ thuật 73.313 60.635 Tăng 20.9 % 

Tiếp tục duy trì và triển khai hiệu quả các kỹ thuật thuộc chuyên khoa Cấp cứu: Đặt 

Catheter động mạch quay; Đo HA động mạch xâm lấn liên tục; Đo CVP liên tục, 

Kỹ thuật điều trị thuốc tiêu sợi huyết cho bệnh nhân nhồi máu não cấp.  

15 

Khoa Hồi sức tích cực   

Tổng số loại thủ thuật đã thực hiện : > 30 loại hình thủ thuật 

Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ 

bản  
131 86 Tăng 52.3 % 

Đặt ống nội khí quản 330 389 Giảm 15.2 % 

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 

nhiều nòng 
238 203 Tăng 17.2 % 

Đặt catheter động mạch 60 - - 

Thận nhân tạo cấp cứu 630 426 Tăng 47.9 % 

Mở khí quản thường quy 83 50 Tăng 66 % 

Mở màng phổi cấp cứu 02 08 Giảm 75 % 

Thông khí nhân tạo xâm nhập theo 

giờ thực tế  
8.120 6.235 Tăng 30.2 % 

16 

Phục hồi chức năng   

Tổng số lượt bệnh nhân PHCN và 

YHCT  
21.610 30.662 Giảm 29.5 % 

Tổng số vận động trị liệu 39.890 39.160 Tăng 1.9 % 

Tổng số hoạt động trị liệu 9.130 8.352 Tăng 9.3 % 

Tổng số ngôn ngữ trị liệu (bao gồm 

PHCN rối loạn nuốt) 
2.787 1.748 Tăng 59.4 % 

Tổng số vật lý trị liệu 15.553 12.028 Tăng 29.3 % 

Điện châm 14.988 12.677 Tăng 18.2 % 

Thủy châm 5.354 3.783 Tăng 41.5 % 

17 

Dinh dưỡng   

Khám hội chẩn dinh dưỡng 2.061 1.865 Tăng 10.5 % 

Đo cấu trúc khối cơ thể 195 271 Giảm 28 % 

Hướng dẫn nấu súp và chế độ ăn 

bệnh lý 
59 34 Tăng 73.5 % 

Tổng số suất ăn nội trú 165.388 152.159 Tăng 8.7 % 

Suất ăn từ thiện 3.058 2.168 Tăng 41 % 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, 

nước của cơ sở 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư tiêu hao và các loại hóa chất phục vụ hoạt động khám 

chữa bệnh 

Hàng năm nhu cầu nguyên, nhiên liệu và vật tư tiêu hao phục vụ cho quá trình khám 

chữa bệnh là tương đối lớn với nhiều chủng loại mặt hàng khác nhau. Trong đó vật liệu, hoá 

chất tiêu hao chủ yếu được chia theo các nhóm cơ bản sau:  

+ Băng, bông, gạc y tế. 

+ Bơm tiêm và bơm hút các loại. 

+ Chỉ khâu, vật liệu cầm máu. 

+ Dây truyền dịch, dây dẫn lưu, các loại sonde, các loại dây nối. 

+ Đèn, bóng đèn và các phụ kiện của đèn. 

+ Găng tay phẫu thuật, khám, xét nghiệm đã tiệt trùng, chưa tiệt trùng, găng tay 

chống tia. 

+ Hoá chất xét nghiệm tế bào, sinh hoá, test nhanh thử HIV, viêm gan, nhóm máu và 

các loại hoá chất xét nghiệm khác. 

+ Giấy in các loại máy và gen tiếp xúc. 

+ Phim X-quang và các vật tư, hoá chất sử dụng cho máy X-quang. 

+ Các loại vật tư y tế khác. 

Nguồn vật liệu, vật tư, hoá chất tiêu hao kể trên được thu mua từ các nhà sản xuất và 

cung ứng trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Với nhu cầu ngày một tăng, đây sẽ là một tác 

nhân thúc đẩy các ngành sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực thiết bị, vật tư y 

tế phát triển.  

Danh mục các loại nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao và hóa chất phục vụ cho hoạt động 

khám chữa bệnh của Bệnh viện: 

Bảng 1.2. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở 

STT Tên hóa chất Đơn vị Xuất xứ Số lượng 

1 Cồn 70 độ Lít/năm Việt Nam 5.000 

2 Cồn 90 độ Lít/năm Việt Nam 40 

3 
Dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh chứa cồn 
Lít/năm Việt Nam 600 

4 
Dung dịch khử khuẩn 

mức độ cao dụng cụ y tế 
Can/năm Anh 360 
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STT Tên hóa chất Đơn vị Xuất xứ Số lượng 

5 

Dung dịch khử khuẩn 

mức độ trung bình dụng 

cụ y tế 

Can/năm Việt Nam 80 

6 

Dung dịch làm sạch và 

khử nhiễm dụng cụ có 

chứa enzym 

Lít/năm  Mỹ 48 

7 Javen 10% Can/năm Việt Nam 240 

8 Nước cất 2 lần Lít/năm Việt Nam 3500 

9 

Dung dịch phun khử 

khuẩn tự động bề mặt 

thông qua đường không 

khí 

Can/năm Việt Nam 6 

10 

Hóa chất H2O2 cho máy 

tiệt khuẩn nhiệt độ thấp 

Plasma Tuttnauer 

Lọ/năm Israel 8 

11 Uric Acid2  Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
71.680 

12 Urea Nitrogen2 Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
120.400 

13 Triglyceride2 Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
104.000 

14 Ultra HDL Test/năm 
Sekisui Diagnostics P.E.I 

Inc./Canada 
110.880 

15 Cholesterol2 Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
109.000 

16 Direct LDL Test/năm 
Sekisui Diagnostics P.E.I 

Inc./Canada 
8.100 

17 
Alanine 

Aminotransferase2 
Test/năm 

Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
147.600 

18 
Aspartate 

Aminotransferase2  
 Test/năm 

Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
126.000 

19 Creatinine2  Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
118.800 

20 
Gamma-Glutamyl 

Transferase2  
Test/năm 

Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
21.000 

21 Glucose Test/năm 
Sekisui Diagnostics P.E.I 

Inc./Canada 
112.500 

22 Hemoglobin A1c  Test/năm 
Sekisui Diagnostics P.E.I 

Inc./Canada 
13.200 

23 Total Bilirubin2 Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
28.800 

24 Direct Bilirubin Test/năm 
Sekisui Diagnostics P.E.I 

Inc./Canada 
24.000 

25 Total Protein2 Test/năm Abbott Ireland Diagnostics 42.400 
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STT Tên hóa chất Đơn vị Xuất xứ Số lượng 

Division/Ireland 

26 Urine/CSF Protein Test/năm Fisher Diagnostics/USA 1.881 

27 Albumin BCG2 Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
56.376 

28 Microalbumin Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
9.000 

29 Prealbumin Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
4.356 

30 Quantia RF Test/năm Biokit S.A./Tây Ban Nha 18 

31 Amylase2 Test/năm 
Abbott Ireland Diagnostics 

Division/Ireland 
5.760 

32 Calcium Test/năm Fisher Diagnostics/USA 100.500 

 

4.2. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất xử lý nước cấp 

Bảng 1.3. Nhu cầu nhiên liệu, hóa chất sử dụng cho xử lý nước cấp 

STT Vật liệu, hóa chất Công đoạn sử dụng 
Đơn vị 

tính 

Lượng sử 

dụng 

1 
Sỏi thạch anh 

Xuất xứ: Việt Nam 
Lọc thô Kg 80 

2 
Cát thạch anh 

Xuất xứ: Việt Nam 
Lọc thô kg 160 

3 

Lõi lọc thô kích thước 

20 inch đường kính lọc 5 

µm 

Xuất xứ: Trung Quốc 

Lọc thô Cái  5 

4 
Than hoạt tính 

Xuất xứ: Úc 
Lọc hấp phụ Kg 25 

5 
Hạt lọc Zeolit ODM 2F 

Xuất xứ: Nga 

Hấp phụ Amoni, kim 

loại, làm mềm nhẹ 
Lít 80 

6 
Hạt cation 

Xuất xứ: Ấn Độ 

Làm mềm nước chuyên 

sâu 
Lít 150 

7 Màng lọc RO Lọc tinh Chiếc 4 

8 

Đèn khử trùng UV-S5Q, 

chuyên dùng cho y tế 

Xuất xứ: Canada 

Khử trùng Chiếc 3 

9 

Lõi lọc sau chăn xác vi 

sinh vật kích thước 

20inch đường kính lọc 5 

µm 

Xuất xứ: Trung Quốc  

Lọc xác vi khuẩn, cặn 

mịn cuối cùng 
Chiếc 2 
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4.3. Nguồn cung cấp nước và nhu cầu cấp nước  

Bệnh viện hiện đang được cấp nước sạch từ nguồn cấp nước của thành phố trên phố 

Phương Mai thông qua hợp đồng với công ty TNHH Một thành viên nước sạch Hà Nội. 

 Nhu cầu cấp nước sạch của Bệnh viện được thống kê theo hóa đơn tiền sử dụng 

nước thực tế hàng tháng và được trình bày cụ thể trong bảng dưới đây: 

Bảng 1.4. Lượng nước sử dụng của Bệnh viện trong năm 2023 và 2024 

STT Thời gian 
Lượng nước sử dụng 

m3/tháng m3/ngày 

I Năm 2023  

121 

1 Tháng 1 3179 

2 Tháng 2 3531 

3 Tháng 3 4018 

4 Tháng 4 3296 

5 Tháng 5 3779 

6 Tháng 6 3809 

7 Tháng 7 3810 

8 Tháng 8 3846 

9 Tháng 9 3778 

10 Tháng 10 4076 

11 Tháng 11 3834 

12 Tháng 12 3676 

II Năm 2024  

1 Tháng 1 3613 

2 Tháng 2 2740 

3 Tháng 3 3797 

4 Tháng 4 4018 

5 Tháng 5 3942 

6 Tháng 6 3677 

7 Tháng 7 3946 

8 Tháng 8 3726 

9 Tháng 9 3483 

10 Tháng 10 3736 

11 Tháng 11 3574 

12 Tháng 12 3465 

Hiện tại, Bệnh viện sử dụng 100% nước cấp của thành phố.  
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Khối lượng nước sử dụng trung bình 01 ngày 121 m3/ngày. 

Căn cứ thực tế lượng nhu cầu sử dụng nước trung bình 01 ngày, tính toán được nhu 

cầu sử dụng nước của Bệnh viện như bảng dưới đây: 

Bảng 1.5. Nhu cầu sử dụng nước Bệnh viện 

STT Đối tượng sử dụng 
Quy 

mô 
Đơn vị 

Định mức sử 

dụng 

Lượng nước sử 

dụng (m3/ngày) 

1 Cán bộ công nhân viên 497 Người 30 lít/người/ca 15 

2 Số giường bệnh 311 Giường 
300 

lít/giường/ngày 
93 

3 Người nhà bệnh nhân 311 Người 30 lít/người/ngày 9 

4 Bệnh nhân khám ngoại trú 269 Lượt/ngày 10 lít/người/ngày 3 

5 Tưới cây 334 m2 3 lít/m2/ngày 1 

 Tổng lượng sử dụng    121 

4.4. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp cho công trình được cấp từ trạm biến áp nội bộ nằm trong 

khuôn viên Bệnh viện. Khi bị mất điện thì Hệ thống máy phát điện dự phòng và Hệ thống 

ATS sẽ tự động chạy để cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong khu vực Bệnh viện. Hiện 

tại Bệnh viện có 2 trạm biến áp: 1 trạm cũ sử dụng điện áp 380V/220V - 3 pha 4 dây, tần số 

50Hz; trạm còn lại có công suất 22/0,4kV – 500kVA đảm bảo cấp điện đủ cho các khối nhà 

và các hạng mục hiện có. 

Ngoài nguồn điện của trạm biến áp, để cấp điện cho các phụ tải ưu tiên như phòng 

mổ, hậu phẫu, thang máy, chiếu sáng sự cố, chiếu sáng hành lang và điện sinh hoạt phục vụ 

công tác khám, điều trị, … cần có nguồn điện dự phòng là máy phát điện diezen 800kVA 

Prime/880 kVA Standby (model AP880 hãng AOSIF).  

Phương thức tải điện: Điện ngoài nhà được tải bằng cáp chôn ngầm cấp tới bảng điện 

chính để phân phối cho các tầng. Điện trong các tòa nhà được bố trí theo một máng kỹ thuật 

riêng biệt, trong các buồng bệnh điện được bố trí chìm trong tường.  

Ngoài nhà lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và trang trí sân vườn.  

Nhu cầu sử dụng điện của Bệnh viện được thống kê theo hóa đơn tiền điện sử dụng 

thực tế hàng tháng và được trình bày tại bảng dưới đây: 
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Bảng 1.6. Lượng điện sử dụng của Bệnh viện năm 2024 

STT Thời gian Nhu cầu phụ tải (KWh/tháng) 

1 Tháng 1/2024 36.570 

2 Tháng 2/2024 39.285 

3 Tháng 3/2024 49.185 

4 Tháng 4/2024 68.085 

5 Tháng 5/2024 69.075 

6 Tháng 6/2024 73.635 

7 Tháng 7/2024 78.165 

8 Tháng 8/2024 69.615 

9 Tháng 9/2024 50.520 

10 Tháng 10/2024 34.800 

11 Tháng 11/2024 40.035 

12 Tháng 12/2024 27.885 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

5.1. Tình hình hoạt động của cơ sở 

Bệnh viện Lão khoa Trung ương được thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-TTg 

ngày 30/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, với tên gọi ban đầu là Viện Lão khoa Quốc gia. 

Đến ngày 13/11/2009, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4454/QĐ-BYT đổi tên thành Bệnh 

viện Lão khoa Trung ương. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, có chức 

năng khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực lão khoa. 

Theo Quyết định số 1150/QĐ-BYT ngày 04/5/2024, Bộ Y tế xếp hạng Bệnh viện 

Lão khoa Trung ương là bệnh viện hạng I. Đồng thời, tại Quyết định số 4145/QĐ-BYT 

ngày 31/12/2024, Bộ Y tế công nhận Bệnh viện là cơ sở y tế có chuyên môn kỹ thuật 

chuyên sâu. 

Bệnh viện được xây dựng trên khu đất rộng 5.303 m², tọa lạc tại số 1A Phương Mai, 

Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội - một vị trí thuận lợi cho công tác khám chữa bệnh, 

đào tạo và hợp tác chuyên môn. 

Bệnh viện chú trọng đầu tư phát triển toàn diện với quy mô 311 giường bệnh (theo 

Quyết định số 2244/QĐ-BYT ngày 04/4/2018 của Bộ Y tế), không ngừng nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh thông qua việc triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới. Song song với 

đó, bệnh viện đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao, 

tâm huyết với nghề; tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, khuôn viên xanh – sạch – đẹp, 

đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn, nhất là trong công tác phòng cháy chữa cháy... 

Với tầm nhìn phát triển bền vững, thực hiện phương châm "Kỷ cương - Trách nhiệm - 
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Chuyên nghiệp - Tận tâm". Bệnh viện góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho 

người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội cũng như các tỉnh thành trên cả nước.  

Bệnh viện có 497 cán bộ, nhân viên trong đó: 101 bác sĩ, 234 điều dưỡng, 35 kỹ 

thuật viên, 16 hộ lý và 111 cán bộ khối hành chính.  

5.2. Các hạng mục công trình 

Bảng 1.7. Các hạng mục công trình của cơ sở 

STT Hạng mục công trình 
Số 

tầng 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tỉ lệ sử 

dụng đất % 

I Hạng mục công trình chính     

1 Nhà A 3 1.010 2.977 19,04 

2 Nhà B 5 1.180 5.749 22,25 

3 Nhà C 5 920 4.405 17,35 

II 
Hạng mục công trình phụ 

trợ 
    

4 Cổng chính 1 25  0,47 

5 Cổng phụ có kiểm soát 1 12  0,23 

6 Trạm điện treo 1 3,3  0,06 

7 Sân đường nội bộ  1.108  20,89 

8 Bãi đỗ xe ô tô  950  17,91 

9 Nhà bảo vệ 1 5  0,09 

10 Trạm biến áp 1 8  0,15 

11 
Nhà khí trung tâm và bồn 

lỏng 
 42  0,79 

III 
Hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường 
    

12 Khu lưu giữ chất thải 1 40  0,75 

 Tổng  5.303  100 

- Hạng mục công trình chính: 

Bảng 1.8. Bố trí các khoa, phòng, trung tâm tại cơ sở 

TT Tên khoa/phòng/trung tâm Vị trí 

I Nhà A  

1 Ban Giám đốc 

Thư ký 

Phòng Tài chính kế toán 

Phòng Quản lý chất lượng 

Phòng Hành chính quản trị 

Phòng Kế hoạch tổng hợp 

Phòng Tổ chức cán bộ 

Phòng Vật tư 

Hội trường 

Tầng 3 



16 
 

 

TT Tên khoa/phòng/trung tâm Vị trí 

2 Khoa Thăm dò chức năng 

Khoa Xét nghiệm 

Kho thuốc – Khoa Dược 

Tầng 2 

3 Khoa Chẩn đoán Hình ảnh 

Quầy thuốc bảo hiểm 

 

II Nhà B  

1 Hội trường 

Bếp ăn 

Tầng mái 

2 Khoa Tim mạch hô hấp 

Khoa Nội tiết cơ xương khớp 

Tầng 5 

3 Khoa Sức khỏe tâm thần 

Khoa Thần kinh và Alzheimer 

Tầng 4 

4 Khoa Hồi sức tích cực  Tầng 3 

5 Phòng Nội soi hô hấp 

Phòng đo chức năng hô hấp  

Phòng khám dinh dưỡng 

Phòng tiêm chủng 

Phòng điện tâm đồ 

Phòng hành chính khoa Khám bệnh 

Phòng hành chính khoa Thăm dò chức năng 

Tầng 2 

6 Khoa Khám bệnh 

Quầy đón tiếp/hướng dẫn 

Phòng Khám 

Phòng lấy mẫu 

Quầy thuốc 

Phục vụ ăn uống – giải khát 

Tầng 1 

7 Tầng hầm để xe máy Tầng hầm 

III Nhà C  

1 Trung tâm chỉ đạo tuyến 

Phòng Nghiên cứu khoa học 

Khoa Dinh dưỡng, tiết chế  

Phòng hành chính khoa Dược 

Tổ bảo hiểm 

Phòng Hành chính Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Phòng Điều dưỡng 

Phòng Công tác xã hội 

Phòng Công nghệ thông tin 

Tầng mái 

2 Khoa Phục hồi chức năng Tầng 5 

3 Khoa Nội chung 

Khoa Ung bướu và điều trị giảm nhẹ 

Tầng 4 

4 Khoa Tim mạch can thiệp - Ngoại Tầng 3 

5 Trung tâm Khám bệnh theo yêu cầu và Quốc tế Tầng 2 

6 Khoa Cấp cứu và Đột quỵ Tầng 1 
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Nhà B được kết nối thông sàn với nhà A và nhà C thành một tổ hợp chức năng khám 

chữa bệnh liên hoàn khép kín, phù hợp với xu thế công nghệ điều trị hiện đại. Kết cấu các 

tòa nhà: móng cọc bê tông cốt thép ép trước, khung và sàn bê tông cốt thép chịu lực toàn 

khối, tường gạch bao che. 

- Các công trình phụ trợ 

+ Cổng chính có diện tích khoảng 25 m2. 

+ Cổng phụ có kiểm soát khoảng 12 m2. 

+ Trạm điện treo khoảng 3,3 m2. 

+ Sân đường nội bộ khoảng 1.130 m2. 

+ Bãi đỗ xe ô tô khoảng 950 m2. 

+ Nhà bảo vệ khoảng 5 m2. 

+ Trạm biến áp khoảng 8 m2. 

+ Nhà khí trung tâm và bồn lỏng khoảng 42 m2. 

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường: 

Bảng 1.9. Các công trình bảo vệ môi trường của Cơ sở 

STT Công trình bảo vệ môi trường 

1 Hệ thống thu gom và thoát nước mưa; 

2 Hệ thống thu gom và thoát nước thải  

3 Hệ thống xử lý nước thải 

 07 bể tự hoại tổng thể tích 140 m3 

 01 bể tách dầu mỡ tổng thể tích 4,5 m3 

4 
Thiết bị quạt thông gió và quạt làm mát gắn tường phục vụ cho việc cải thiện chất 

lượng không khí. 

5 

Khu vực lưu giữ chất thải tái chế diện tích 10 m2; 

Khu vực lưu giữ chất thải sinh hoạt diện tích 20 m2; 

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại diện tích 10 m2 

6 Đường cấp nước chữa cháy và bố trí bình chữa cháy trong khu vực bệnh viện. 
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Hoạt động xử lý nước thải của cơ sở trước khi cải tạo, nâng cấp năm 2014 đến nay: 

- Trước năm 2014: Khi Bệnh viện Lão khoa Trung ương còn trực thuộc Bệnh viện 

Bạch Mai, toàn bộ nước thải của Bệnh viện được thu gom và xử lý tại hệ thống xử lý nước 

thải (XLNT) cũ của Bệnh viện Bạch Mai với công suất 800 m3/ngày đêm. Sau khi Bệnh 

viện Lão khoa Trung ương tách ra hoạt động độc lập đến năm 2014, lượng nước thải phát 

sinh của Bệnh viện vẫn tiếp tục được thu gom và đưa về xử lý tại hệ thống này.  

- Giai đoạn 2014 – 2019: Nước thải phát sinh của Bệnh viện tiếp tục được thu gom 

và xử lý tại hệ thống XLNT cũ của Bệnh viện Bạch Mai. 

- Từ năm 2019 đến nay: Sau khi hệ thống XLNT mới công suất 3.400 m3/ngày đêm 

của cụm 05 bệnh viện khu vực Bạch Mai đi vào vận hành, nước thải phát của Bệnh viện Lão 

khoa Trung ương được thu gom và xử lý tại hệ thống này. 

Hệ thống XLNT của cụm 05 bệnh viện đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường tại Quyết định số 3274/QĐ-BYT ngày 17/7/2017 của Bộ Y tế. Đồng thời, công 

trình đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 

1754/GXN-MT ngày 28/11/2019 của Cục Quản lý môi trường y tế-Bộ Y tế. 

Bảng 1.10. Bảng kê lưu lượng nước thải được đưa về hệ thống XLNT cụm 05 bệnh 

viện khu vực Bạch Mai năm 2023 và 2024 

STT Thời gian 
Lượng nước thải 

m3/tháng m3/năm m3/ngày 

I Năm 2023  

41443 120 

1 Tháng 1 2366 

2 Tháng 2 2883 

3 Tháng 3 3580 

4 Tháng 4 2651 

5 Tháng 5 3284 

6 Tháng 6 4410 

7 Tháng 7 3612 

8 Tháng 8 4044 

9 Tháng 9 3833 

10 Tháng 10 5334 

11 Tháng 11 4354 

12 Tháng 12 1092 
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STT Thời gian 
Lượng nước thải 

m3/tháng m3/năm m3/ngày 

II Năm 2024  

45960 

1 Tháng 1 4211 

2 Tháng 2 4150 

3 Tháng 3 4972 

4 Tháng 4 2771 

5 Tháng 5 2228 

6 Tháng 6 3309 

7 Tháng 7 4249 

8 Tháng 8 4531 

9 Tháng 9 3708 

10 Tháng 10 3694 

11 Tháng 11 5134 

12 Tháng 12 3003 

(Theo đồng hồ đo lưu lượng hiển thị trên bảng điện tử) 

Căn cứ số liệu tại bảng trên, lượng nước thải phát sinh trung bình 01 ngày khoảng 

120 m3/ngày. 

5.3. Cơ cấu tổ chức của cơ sở 

 Sơ đồ bộ máy hoạt động của cơ sở: 
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Hình 1.2. Sơ đồ hoạt động bộ máy của cơ sở 
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5.4. Danh mục máy móc, trang thiết bị y tế của cơ sở 

Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện sử dụng rất nhiều trang thiết bị, máy móc y tế 

chuyên dụng, hiện đại. Các máy móc, trang thiết bị này chủ yếu được đầu tư, mua sắm từ 

hai nguồn là nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Nhà nước và nguồn kinh tế tự chủ hàng năm của 

Bệnh viện. Danh mục một số máy móc, trang thiết bị chính của Bệnh viện được trình bày tại 

bảng dưới đây: 

Bảng 1.11. Danh mục máy móc, trang thiết bị của cơ sở 

STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

1  Máy kéo giãn cột sống TM- 400 ITO Nhật 1 

2  Máy điện não đồ Video QV101AK Nihon Kohden Nhật 1 

3  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số BSM-2351 Nihon Kohden Nhật 12 

4  Máy hút dịch màng phổi AN75159S Carry Mỹ 1 

5  Máy Laser TM -  Bionics Đức 1 

6  Máy Laser tuyến tiền liệt Class Bionics Đức 1 

7  Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số BSM-2351 Nihonkhden Nhật Bản 1 

8  Hệ thống nhãn khoa HH HH HH 1 

9  Máy điện tim 6 cần ECG-1150K Nihon Kohden Nhật Bản 1 

10  Máy siêu âm mầu xách tay Vivide GE Mỹ 1 

11  Holter điện tim ( bao gồm 2 đầu ghi ) RZ153C Scottcare Mỹ 3 

12  Hệ thống Holter huyết áp 2 đầu ghi ABP 320 Scottcare Mỹ 2 

13  Buồng nuôi cấy vô trùng cấp II NU-425-400E Nuaire Mỹ 1 

14  Cân điện tử TE 214 Sartorius Đức 1 

15  Máy lắc SK-300 Jeio Tech Hàn Quốc 1 

16  Máy lắc Vortex MS 3 Basic IKA Đức 1 

17  Máy làm đá vẩy AF20W Fioccchetti Đức 1 

18  Máy ly tâm lạnh đa năng CF16RXII Hitachi Koki Nhật 1 

19  Máy ly tâm loại mini E-centrifuge Wealtec Mỹ 1 

20  Pipet điện tử AID C1 
Thermo 

Scientific 
Phần Lan 3 

21  
Thiết bị chuyển màng kèm bộ nguồn 

chuyển màng 
YRDIMES Wealtec Mỹ 1 

22  Thiết bị đốt nóng mẫu HB 1 Wealtec Mỹ 1 

23  Tủ hấp ướt vô khuẩn SA-300VF Sturdy Đài Loan 1 

24  Tủ lạnh bảo quản mẫu loại to- Toshiba GR-YG66VDA Toshiba 
Trung 

Quốc 
1 

25  Tủ sấy OF- 11E Jeio Tech Hàn Quốc 1 

26  Máy thở  Bennett 840 Covidien Mỹ 1 

27  Máy thở Bennett 840 Covidien Mỹ 1 

28  Máy thở Savina 300 Drager Đức 2 

29  
Máy kích thích điện phân điện xung đa 
năng 2 kênh 

PDB-1103709 
GB 

PHYSIOMED Đức 1 

30  Máy đo vận tốc lan truyền sóng mạch VP 1000plus Omron Nhật 1 

31  Bơm tiêm điện TE331 Terumo Nhật 13 

32  Giường bệnh nhân đa năng đến 
31/12/2012 

Việt Nam/ Đài 
Loan 

Việt Nam/ Đài 
Loan 

Việt Nam/ 
Đài Loan 

29 

33  Máy điện tim 6 cần ECG-1250K Nihon Kohden Nhật Bản 4 

34  Máy phá rung tim TEC- 5531K Nihon Kohden Nhật 2 

35  Máy siêu âm Doppler màu Proson Anpha 6 Aloka Nhật 1 
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STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

36  Bơm truyền dịch Top- 3300 Terumo Nhật 1 

37  Bơm truyền dịch TE-112 Terumo Nhật 4 

38  
Máy siêu âm mạch EKO7 

Samsung 
Medison 

Hàn Quốc 1 

39  Máy phá rung tim TEC- 5531K Nihon Kohden Nhật 1 

40  Máy thở  EngtromPro GE Mỹ 2 

41  Bàn phẫu thuật tiết niệu ST-08 Sturdy Đài Loan 1 

42  Giường bệnh nhân đa năng HL-900 Hanlim Hàn Quốc 45 

43  Bơm tiêm điện TE-SS700 Terumo Nhật 2 

44  Máy nội soi phế quản EPX 2500 Fujìilm Nhật 1 

45  Monitor theo dõi người bệnh 5 thông 

số 
B40I GE Mỹ 10 

46  Máy thở EngtromPro GE Mỹ 3 

47  Máy thở V60 Philip Mỹ 2 

48  Máy tập thăng bằng Thera-Trainer MM Đức 1 

49  Máy từ trường nhiệt HM-2SC-A Ito Nhật 1 

50  Máy ly tâm để bàn 5702 Eppendorf Đức 1 

51  Máy thở Bennett 840 Covidien Ai len 8 

52  Monitor theo dõi người bệnh 5 thông 

số 
BSM-3562 Nihon Kohden Nhật Bản 25 

53  Bơm tiêm điện TE-SS700 Terumo Nhật Bản 25 

54  Bơm truyền dịch TL-600 Terumo Nhật Bản 25 

55  Giường cấp cứu đa năng chạy điện SBM 330-1 Sungsim Hàn Quốc 10 

56  Máy điện tim 6 cần ECG-1250K Nihon Kohden Nhật Bản 5 

57  
Máy đo đánh giá giấc ngủ  Alice PDx 

Philips 

Respironics 
Mỹ 1 

58  Máy điện cơ vi tính 4 kênh MED-9400K Nihon Kohden Nhật Bản 1 

59  

Máy siêu âm doppler xuyên sọ 
Multi-Dop 

Tdigital 

Compumedics 

Germany 

GmbH 

Đức 1 

60  Đèn mổ LED di động 60.000 Lux  AMAX30FM Brandon Anh 1 

61  Hệ thống chụp X-quang chụp vú kỹ 

thuật số 

Senographe 

Crystal 
GE Healthcare Hàn Quốc 1 

62  
Máy xét nghiệm điện giải khí máu  

GEM Premier 
3000 

Instrumentation 
Laboratory 

Mỹ 1 

63  Máy chạy thận nhân tạo AK96 Gambro Thụy Điển 2 

64  Giường bệnh nhân đa năng  SBC 200-4 Sungsim Hàn Quốc 25 

65  
Hệ thống nội soi khớp + dụng cụ Endoscopic 

Richard Wolf 
GmbH 

Đức 1 

66  Hệ thống nội soi dạ dày đại tràng 

video 

VP-3500HD/ 

XL-4450 
Fujifilm Nhật Bản 1 

67  Máy siêu lọc máu liên tục Prismaflex Gambro Thụy Điển 1 

68  Máy siêu âm Doppler màu 4D chuyên 

Tim mạch 3 đầu dò 
Vivid E95 GE Healthcares Na Uy 1 

69  Máy siêu âm Doppler màu tổng quát 3 

đầu dò 
Accuvix XG 

Samsung 

Medison 
Hàn Quốc 4 

70  
Máy siêu âm tuyến vú đàn hồi mô RS80A 

Samsung 

Medison 
Hàn Quốc 1 

71  Nồi hấp dụng cụ 300 lít TC612 Gemmy Đài Loan 1 

72  Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp ≥ 100 
lít  

Plazmax P110 
Tuttnauer 

Europe B.V 
Hà lan 1 

73  Máy điều trị suy tĩnh mạch bằng sóng 

cao tần 
Cool-tip E Series Covidien Mỹ 1 
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STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

74  Máy thở  Bennett 840 Covidien Ai len 5 

75  Máy thở Bennett 560 Covidien Ai len 1 

76  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số BPM 1200 Bionics Hàn Quốc 5 

77  Máy phá rung tim TEC-5531K Nihonkhden Nhật Bản 2 

78  Máy chạy thận nhân tạo AK96 Bambo Thụy Điển 2 

79  Hệ thống xử lý nước RO công suất 

≥1000L/h 01 hệ thống. 
HH HH HH 1 

80  Máy đo chức năng hô hấp HI-801 Chest  Nhật Bản 1 

81  
Hệ thống nội soi bàng quang ống cứng TELECAM DXII 

Karl Storz – 

Đức 
Đức / Mỹ 1 

82  Holter điện tim ( bao gồm 2 đầu ghi ) SEER 1000 GE Healthcare Đức 2 

83  Máy điện phân điện xung đa năng 2 
kênh 

ES-522 ITO Nhật Bản 1 

84  Máy tập chạy có theo dõi nhịp tim, 

calo (Treadmil) 
BK-4000A Kingsport 

Trung 

Quốc 
2 

85  Máy điện trị liệu xâm lấn, không xâm 
lấn đa năng 

RE-1011 Nihon Medix Nhật Bản 1 

86  Đèn mổ LED di động 60.000 Lux  Sim. LED 3500+ Simeon Đức 1 

87  Giường bệnh nhân đa năng SBC–200-4 Sungsim Hàn Quốc 25 

88  Máy phun dung dịch khử khuẩn Aerosept 250VF Anios Pháp 1 

89  giường khám bệnh bằng inox     Việt Nam   11 

90  Hệ thống tập phục hồi chức năng   HUR Phần Lan   

91  Máy chạy PHCN L880 RTM HUR Phần Lan 1 

92  Máy nén khí 100/24 HUR Phần Lan 1 

93  Máy tập PHCN chức năng cho nhóm 
cơ ngực lớn/cơ tay 

FCM5140 Chest 
Press Rehab 

HUR Phần Lan 1 

94  
Máy tập PHCN chức năng kép cơ tứ 
đầu đùi/ cơ nhị đầu đùi 

FCM5530 Leg 

Extension/Curl 

Rehab. 

HUR Phần Lan 1 

95  
Máy tập PHCN chức năng kép nhóm 
cơ Lưng/Bụng giữa 

FCM5310 

Abdomen/Back 

Rehab. 

HUR Phần Lan 1 

96  
Máy tập PHCN chức năng nhóm cơ 

lưng/ngực/cánh tay 

FCM9120 Chest 
Press Easy 

Access 

HUR Phần Lan 1 

97  
Máy tập PHCN cơ chân tách biệt 

FCM5540 Leg 
Press Rehab. 

HUR Phần Lan 1 

98  
Máy tập PHCN kép nhóm cơ khép 
trong/ngoài đùi/ cơ mông 

FCM5520 

Adduction/Abdu

ction Rehab. 

HUR Phần Lan 1 

99  Phần mềm HUR SmartCard SWSC-40 HUR Phần Lan 1 

100  Thiết bị đo lực cơ đẳng trường 9200 HUR Phần Lan 1 

101  Thiết bị lượng giá và luyện thăng bằng 

phòng chống ngã BT4 

2002 – Balance 

Trainer BT4 
HUR Phần Lan 1 

102  Xe đạp Lực kế tích hợp thẻ thông minh 
HUR smartcard 

FCM939 HUR Phần Lan 1 

103  Cáng đẩy bệnh nhân 3 tay quay MET - 3300 Medical Master Đài loan 3 

104  Máy xông khí dung siêu âm   NEU-17 Omron Nhật Bản 4 

105  Máy thở  Bennett 840 Covidien Ailen 2 

106  Máy thở có tính năng đo áp lực thực 

quản và VCO2 
Avea CareFusion  Mỹ 1 

107  Hệ thống đo huyết động không xâm 

lấn  
Uscom 1A Uscom Đức 1 
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STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

108  Máy thở  V60 Respironics Mỹ 2 

109  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số BSM-3562  Nihonkhden Nhật Bản 12 

110  Bơm tiêm điện TE-SS700 Terumo Nhật Bản 41 

111  Máy điện tim 6 cần ECG-1250K Nihon Kohden Nhật Bản 4 

112  Giường bệnh nhân đa năng  SBC 200-4   Sungsim Hàn Quốc 143 

113  Máy siêu âm doppler màu chuyên tim Vivid S70N GE Na Uy 3 

114  Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng 

công nghệ sóng cao tần 
RFG2 Covidien Mỹ 1 

115  
Cáng bệnh nhân có chức năng cân 2000KL Heal O meter 

Trung 

Quốc 
2 

116  Bơm tiêm điện TE-SS700 Terumo Nhật Bản 21 

117  Máy thở Bennett 560 Covidien Ailen 2 

118  Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số BSM-3562 Nihonkhden Nhật Bản 8 

119  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số BSM-3562 Nihonkhden Nhật Bản 12 

120  Máy cắt đốt cao tần trong nội soi can 

thiệp 
VIO 200S Erbe Đức 1 

121  Máy rửa dây nội soi CYW-501 Choyang Hàn Quốc 1 

122  Ghế lấy máu SRC-400 Summit Care Đài Loan 4 

123  
Bàn khám bệnh E2000-PR 

WTK 

Technologies 
Malaysia 8 

124  
Bộ khám bệnh treo tường Welch Allyn Welch Allyn 

Mỹ, 
Mexico 

1 

125  
Cân trọng lượng có thước đo chiều cao 500KL 

Health O 

Metter 

Trung 

Quốc 
2 

126  
Kính hiển vi hai mắt CX23 Olympus 

Trung 
Quốc 

1 

127  Máy xông khí dung siêu âm đến 

31/12/2018 
NE-U17 Omron Nhật 16 

128  Máy xét nghiệm HBA1C 8180V Akkay Nhật Bản 1 

129  Hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, 

miễn dịch tự động  

Cobas 6000 

e601, c501 
Roche Nhật Bản 1 

130  Máy xét nghiệm nước tiểu tự động U411 Roche Nhật Bản 1 

131  Máy thở  Bennett 840 Covidien Ailen 6 

132  Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số SVM-7623 Nihon khden Malaysia 12 

133  

Hệ thống nhà khí trung tâm (02 máy 

nén khí + 01 máy sấy khí + hệ thống 

kết nối , điều khiển tự động) 

Máy nén khí 

Model: SDU-307 

Máy sấy khí 
Model: SDE-22A 

Van bi cách ly 

D28. 

Hãng sản xuất: 
Swan Van bi 

cách ly D28. 

Hãng sản xuất 
:Medicop 

Đài Loan/ 
Slovenia 

1 

134  Máy điện tim 6 cần ECG-1250K Nihon Kohden Nhật Bản 2 

135  Hệ thống Holter điện tim 2 đầu ghi RZ153C2 Scottcare Mỹ 2 

136  Hệ thống Holter huyết áp 2 đầu ghi ABP 320 Scottcare Mỹ 2 

137  Máy siêu âm Doppler xách tay màu 3 

đầu dò 
Logiq V2 GE 

Trung 

Quốc 
2 

138  Máy đo niệu động đồ Urocap IV light Laborie Canada 1 

139  Hệ thống nội soi tiêu hóa ống mềm 

video  
EPK - i7010 

Hoya 

Corporation  
Nhật Bản 1 

140  Máy đo chỉ số khối cơ thể  InBody770   Hàn Quốc 3 

141  Dụng cụ đo cơ lực co bóp cơ tay 5030J1 Jama Mỹ 4 

142  
Bộ công cụ hỗ trợ phục vụ tập huấn 
chẩn đoán  

HH 
Nhật/ Trung 

Quốc 

Nhật/ 

Trung 

Quốc 

3 
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STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

143  
Máy đo huyết áp chuyên dụng HBP-9020 Omron 

Trung 

Quốc 
1 

144  Mô hình và bộ dụng cụ mô phỏng đào 
tạo tập huấn chăm sóc toàn diện người 

cao tuổi 

LF04001U Nasco Mỹ 1 

145  Hệ thống chụp mạch một bình diện 

treo trần cảm biến phẳng và trang thiết 
bị phụ trợ 

Allura Xper 

FD20 

Philips 

Respironics 
Hà Lan 1 

146  Phòng sạch và trang thiết bị gắn kèm HH HH Việt Nam   1 

147  Dụng cụ phẫu thuật HH HH HH 1 

148  Thiết bị y tế cho phòng mổ HH HH HH 1 

149  
Máy siêu âm điều trị đa tần số 

Physioson-

Expert 
Physiomed Đức 1 

150  Máy điện phân điện xung đa năng 2 

kênh 
Physiodyn-Basic Physiomed Đức 1 

151  

Máy tập phục hồi chức năng vận động 

H/P/cosmos 

locomotion 

150/50 DE med 

H/P/cosmos Đức 1 

152  Hệ thống khám và điều trị TMH MTU 1000 Medtrix Việt Nam   1 

153  
Ghế nha khoa SL 8600 Sunlight 

Trung 

Quốc 
1 

154  Máy ly tâm (Chuyên tách huyết tương 

giàu tiểu cầu)  
Fleta – 40P Hanil Hàn Quốc 1 

155  Cáng đẩy bệnh nhân 3 tay quay SMSC-003 Summitcare Đài Loan 8 

156  Tủ cấp cứu SEC-100 Summitcare Đài Loan 2 

157  Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 

Tesla. 
Signa Explorer GE Healthcare Mỹ 1 

158  Hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 128 

lát cắt/vòng quay 
Revolution EVO GE Healthcare Nhật Bản 1 

159  Máy đo độ loãng xương toàn thân bằng 

tia X 
Medix DR Medilink Pháp 1 

160  Hệ thống chụp X-quang kỹ thuật số 2 

tấm cảm biến 
Fujifilm 

DRGEM, 

Fujifilm 
Hàn Quốc 1 

161  Máy siêu âm doppler màu 4D, 3 đầu 

dò  
Voluson S6 GE Healthcare Hàn Quốc 1 

162  Máy điện cơ vi tính 4 kênh MEB-9400K Nihon Kohden Nhật Bản 1 

163  Máy điện não vi tính 32 kênh EEG - 1200K Nihon Kohden Nhật Bản 1 

164  Máy định danh vi khuẩn và làm kháng 

sinh đồ tự động 
Vitek 2 Compact  BioMerieux Mỹ 1 

165  Máy kích thích từ xuyên sọ Neuro-MS/D Neurosoft Nga 1 

166  
Máy điện trị liệu đa năng 2 kênh 

Physiodyn – 

Expert 
Physiomed Đức 1 

167  
Giường bệnh nhân đa năng TBNW-G 

Tae Dong 
Prime Co.,Ltd  

Hàn Quốc 20 

168  Máy đo lực kế bóp tay TKK-5001 Takei Nhật Bản 15 

169  
Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ ECSS18AD 

Ningbo Haisu 

ESCO 

Trung 

Quốc 
1 

170  Máy điều trị nội nha kết hợp định vị 
chóp 

Endo Rada Woodpecker 
Trung 
Quốc 

1 

171  Bộ máy nội soi xách tay MB150 Medtrix Việt Nam   1 

172  Ghế bệnh nhân ngồi khám TMH GI-100 Medtrix Việt Nam   1 

173  
Xe đẩy tiêm cấp cứu di động Yx-MT760 Y ongxin 

Trung 
Quốc 

1 
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STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

174  
Tủ đựng dụng cụ KY-ET85072 Kenyue 

Trung 

Quốc 
1 

175  
Cáng vận chuyển bệnh nhân KY-EB6613 Kenyue 

Trung 
Quốc 

2 

176  Cân đứng kèm thước đo chiều cao MS4900 Charder Đài loan 1 

177  Bơm tiêm điện TE-SS700 Terumo Nhật bản 1 

178  Máy đóng túi Hd650D HAWO Đức 1 

179  
Máy nén khí 

TM-OF750x3-
120L 

Pegasus Việt Nam   1 

180  Tủ sấy nhiệt độ thấp MK-800 Việt Nam   Việt Nam   1 

181  
Máy điện châm  KW-808I TQ 

Trung 

Quốc 
13 

182  
Máy thử đường huyết Onetouch Johnson 

Trung 

Quốc 
12 

183  Máy thở Bennet 840 Covidien Ireland 11 

184  Máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số BSM-3562 Nihonkohden Nhật Bản 42 

185  Máy phá rung tim có tạo nhịp TEC-5631 Nihonkohden Nhật Bản 1 

186  Bơm tiêm điện TE-SS730 Terumo Nhật Bản 30 

187  Hệ thống X-quang răng KTS di động RiX70 DC Trient  Ý 1 

188  
Máy nội soi TMH Insight-I 

Mediana/M.I.o
ne 

Hàn Quốc 1 

189  Máy kích thích xuyên sọ bằng dòng 

điện 1 chiều 

Stimulator 

Mobile 

Neuro Conn 

GmbH 
Đức 3 

190  Bàn điều trị phục hồi chức năng đa tư 
thế 

TT-800L Pammas Hàn Quốc 2 

191  

Máy tập đứng và giữ thăng bằng 
THERA-Trainer 

Balo 

Medica 

Medizintechnik 

GmbH 

Đức 2 

192  Giường bệnh nhân đa năng 2 tay quay 

và tủ đầu giường 
MDK-T2611L Medycon 

Trung 

Quốc 
40 

193  Cáng vận chuyển người bệnh đa năng  MET-3300 Medical Master Đài Loan 15 

194  Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và 
nấm tự động 

BACT/ALERT 
3D right 

BioMerieux Mỹ 1 

195  Dụng cụ đo hand-grip Grip-A Takei Nhật Bản 12 

196  Hệ thống CT Scanner 64 lát cắt/vòng 

quay  

Revolution 

Maxima 
GE 

Mỹ, các 

nước 
1 

197  
Máy trị liệu Oxy lưu lượng cao qua 

mũi 
HF 2900  

Great Group 

Medical CO., 

LTD GGM 

Đài Loan 3 

198  
Bộ đặt nội khí quản có camera Clearvue VL3R 

Infinium 
Medical Inc 

Mỹ 3 

199  Máy điện tim 6 cần ECG-1250 Nihon Kohden  Nhật Bản 5 

200  Máy đo áp lực nhu động thực quản và 

áp lực hậu môn trực tràng độ phân giải 
cao 

Solar GI G3-8 

Medical 

Measurement 
Systems B.V 

Hà Lan 1 

201  Máy xét nghiệm vi khuẩn HP qua hơi 

thở 
PPUBTA-02 

ARJ Medical, 

Inc 
Đức 1 

202  
Máy tập thụ động chủ động phục hồi 

chức năng chi trên chi dưới 

THERA Trainer 

Mobi 

MEDICA 
Medizintechnik 

GmbH 

Đức 2 

203  Bộ thanh song song tập phục hồi chức 

năng chuyên dụng 
PB-100 PAMPAS Hàn Quốc 1 

204  Hệ thống phân tích nhóm máu bán tự Matrix Card Tulip Ấn Độ 1 
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STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

động Reader CR- 

6800, / Matrix 

Card Warmer 
CW- 2400, 

/Matrix Card 

Centrifuge CC- 
2400. 

Diagnostics 

205  Tủ ấm dung tích ≥ 50 lít IN55 Memmert Đức 1 

206  Tủ ấm CO2 dung tích ≥ 50 lít ICO50Med Memmert Đức 1 

207  Nồi hấp tiệt trùng dung tích ≥ 50 lít HVE-50 Hirayama Nhật Bản 1 

208  
Kính hiển vi ba mắt kèm Camera CX23/EP50 Olympus 

Trung 
Quốc 

1 

209  Máy ly tâm đa năng tốc độ cao 5804 Eppendorf Đức 2 

210  Tủ lạnh bảo quản hóa chất, sinh phẩm 

y tế dung tích ≥ 340 lít 
MPR-S313-PK PHCbi Nhật Bản 3 

211  Tủ lạnh trữ máu dung tích ≥ 300 lít MBR-305GR-PE PHCbi Nhật Bản 1 

212  
Máy siêu âm nhãn khoa Scanmate Flex 

DGH 

Technology Inc 
Mỹ 1 

213  Máy đếm tế bào nội mô giác mạc PERSEUS C.S.O s.r.l Ý 1 

214  

Máy chụp cắt lớp võng mạc  REVO NX 130 

Optopol 

technology 

Spolka Zo.o  

Ba Lan 1 

215  
Máy đo nhãn áp  TA 031 

ICare finland 
oy 

Phần Lan 2 

216  Máy đo khúc xạ và đo độ cong giác 

mạc tự động 
GR-3300K Rexxam co., ltd Nhật Bản 1 

217  
Bảng kiểm tra thị lực mù màu ISH-001 

Inami & Co., 
ltd 

Nhật Bản 2 

218  Đèn soi bóng đồng tử 1302-P-1011 Keeler Limited Anh 2 

219  Máy laser quang đông điều trị dùng 

trong nhãn khoa 
Oculight TX 

Iridex 

corporation 
Mỹ 1 

220  Máy chụp ảnh màu đáy mắt  Daytona (P200T) Optos plc Anh 1 

221  Kính hiển vi phẫu thuật phaco và dịch 

kính võng mạc 
OM-19 

Takagi Seiko 

co., ltd 
Nhật Bản 1 

222  Dao mổ điện  SURTRON 120 LED SpA Ý 1 

223  

Bàn mổ mắt  OT-2000 Plus 

NeoTech 

Medical 

PVT.LTD 

Ấn Độ 1 

224  
Bàn mổ mắt có chức năng gập OT-2001 

NeoTech 
Medical 

PVT.LTD 

Ấn Độ 1 

225  

Máy theo dõi bệnh nhân di động 5 

thông số 
BeneVision N1 

Shenzhen 

Mindray Bio-
Medical 

Electronics 

Co., Ltd. 

Trung 

Quốc 
2 

226  
Máy laser nội nhãn Oculight TX 

Iridex 

corporation 
Mỹ 1 

227  Máy Laser yag dùng trong nhãn khoa OptoYag M Optotek d.o.o Slovenia 1 

228  
Kính hiển vi phẫu thuật mắt có Camera OM-6 + DIS I 

Takagi Seiko 
Co., Ltd 

Nhật Bản 1 

229  
Hệ thống phẫu thuật phaco 

Megatron S4 

HPS 
Geuder A.G Đức 1 

230  Hệ thống phẫu thuật dịch kính Megatron S4 Geuder A.G Đức 1 
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STT Tên thiết bị Model Hãng sản xuất 
Nước sản 

xuất 

Số 

lượng 

HPS 

231  
Hệ thống phẫu thuật lạnh nhãn khoa 

CRYOMATIC 

MK II 
Keeler Limited Anh 1 

232  
Bộ quan sát và chuyển đổi hình ảnh 

cho phẫu thuật đáy mắt 

SDI4e + BIOM 

5ml 

Oculus 

optikgerate 

GmbH 

Đức 1 

233  
Hệ thống nội soi nhãn khoa FC-304+ FL-301 

FiberTech Co., 
Ltd 

Nhật Bản 1 

234  Sinh hiển vi khám mắt có camera SL9900 5X-D C.S.O.Srl Ý 2 

235  

Máy đo thị trường tự động  
HFA3 Model 

840 

Flextronics 

Manufacturing 
(Singapore) Pte 

Singapore 1 

236  Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco Nhiều Code Geuder AG Đức 2 

237  Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng 

mạc 
Nhiều Code Geuder AG Đức 2 

238  

Hệ thống hấp sấy tiệt trùng ≥50L  SA-300VMA 

Sturdy 

Industrial Co., 

Ltd 

Đài Loan 1 

239  Máy hấp tiệt trùng ≥7L 1730MK Tuttnauer Ltd Israel 1 

240  
Máy hấp tiệt trùng plasma ≥14L FPS-15s Plus 

Plasmapp Co., 

Ltd 
Hàn Quốc 1 

241  
Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm ≥ 

2 L 
UC-80 

Sturdy 

Industrial Co., 
Ltd 

Đài Loan 1 

242  Bồn rửa tay vô trùng BR-02 Tiến Đạt Việt Nam 1 

243  
Máy xét nghiệm sinh hoá miễn dịch CI8200 Abbott 

Nhật/Sing

apore 
1 

244  
Máy xét nghiệm huyết học  Yumizen H1500 

HORIBA ABX 

SAS 
Pháp 1 

245  Máy xét nghiệm đông máu  ALT TOP300 Abbott Mỹ 1 

246  Máy xét nghiệm miễn dịch E801 Roche Nhật Bản 1 

247  
Máy xét nghiệm huyết học tự động Unicel DxH 600 

Beckman 

Coulter 
Mỹ 1 

248  Máy xét nghiệm HBa1C   Tosoh Nhật Bản 1 

249  
Máy xét nghiệm nước tiểu tự động AUTO 100 

MTI-
Diagnostics 

TQ 1 

250  Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Maglumi 2000 Shenzhen   TQ 1 

251  Máy xét nghiệm khí máu EPOC EPOCAL Canada 2 

252  
Tủ bảo quản vắc xin sinh phẩm y tế 

MPR-S313 
PK/PHCbi 

PHCbi Nhật Bản 1 

253  
Tủ bảo quản vắc xin sinh phẩm y tế 

MPR-S313 

PK/PHCbi 
PHCbi Nhật Bản 1 

254  Máy X – quang KTS chụp tổng quát, 2 
tấm cảm biến phẳng 

RADspeed fit. Sihmadzu Nhật Bản 1 

255  
Máy thử đường huyết 

ACC INSTANT 

MMOL 
Roche TQ 25 

256  Máy đo độ loãng xương    Medix DR APELEM Pháp 1 

257  Giường đa năng 2 tay quay     TQ 4 

258  Máy theo dõi bệnh nhân 05 thông số     Đức 2 

259  Bơm tiêm điện TE-SS730 Terumo Nhật Bản 4 
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5.5. Hệ thống xử lý nước RO  cho máy chạy thận nhân tạo và các máy xét nghiệm 

  Bệnh viện đầu tư 01 bộ máy lọc nước RO công suất 01 m3/h. Quy trình công nghệ và 

vận hành hệ thống được mô tả chi tiết tại phần dưới đây. 

 

Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống lọc nước RO 

 Nguyên lý hoạt động  

Bơm nguồn (cấp nước vào) 

Cột lọc đa cấp 

Cột lọc Carbon  

 Cột làm mềm khử cứng 

 

Bồn chứa nước sau hệ tiền 

lọc 

Hệ thống màng 

lọc RO Nước thải 

Hệ thống thu gom 

nước thải 

Bồn chứa nước 

sau lọc RO 

Lọc tinh 

Bồn chứa sau lọc tinh 

Bồn chứa sau lọc tinh 

Đèn khử trùng 

Đèn khử trùng 

Đèn khử trùng 

Sử dụng cho máy chạy 

thận nhân tạo và máy xét 

nghiệm 
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Nước nguồn được bơm lọc đẩy qua cột lọc đa cấp khử kim loại nặng (sắt, mangan), 

hữu cơ và màu (cột sỏi thạch anh, cát thạch anh). Ở đây, kim loại nặng tồn tại dưới dạng 

hợp chất, dạng keo hay huyền phù trong nước sẽ bước đầu được lọc tách, giữ lại trên bề mặt 

của nguyên liệu lọc dưới áp lực của dòng nước. Các chất bẩn này sẽ được thải bỏ khi hệ 

thống tiến hành sục rửa. 

Sau khi đi qua cột lọc đa cấp, nước được đưa sang cột lọc Carbon hấp phụ tạp chất 

hữu cơ. Hệ thống này sẽ hấp phụ toàn bộ mùi lạ, mùi tanh đồng thời khử clo dư, màu và làm 

trong nước. 

Nước sau khi đi qua cột lọc Carbon sẽ được đưa sang cột làm mềm khử cứng 

(Canxi). Tại đây, bằng các phản ứng trao đổi ion, các ion Ca và Mg2+ (các ion chủ đạo gây 

ra độ cứng cho nước) lần lượt được trao đổi với ion gốc Na+ (gốc ion có sẵn trong các hạt 

trao đổi) theo phản ứng trao đổi ion (Bazo mạnh đẩy bazo yếu ra khỏi môi trường của nó). 

Ở đây, ion Ca2 và Mg2 là các gốc bazo mạnh sẽ đẩy các ion gốc Na+ ra khỏi hạt nhựa và 

bám dính lên bề mặt hạt nhựa tạo thành các lớp cặn bám lại trên các bề mặt hạt trao đổi. 

Hàm lượng độ cứng trong nước càng cao thì bề mặt hạt nguyên liệu càng nhanh bám bẩn, 

dẫn tới thời gian cho việc sục rửa, hoàn nguyên càng ngắn. Sau một thời gian hoạt động, các 

hạt trao đổi ion bị bám cặn sẽ được hoàn nguyên bằng muối NaCl, cũng theo phản ứng trao 

đổi ion tương tự như trên, lúc này các ion Ca2+, Mg2+ bám trên hạt nhựa sẽ được đẩy ra 

ngoài theo quá trình hoàn nguyên và rửa ngược.  

Nước sau lọc thô sẽ được chứa vào bồn chứa sau hệ tiền lọc, sau đó tiếp tục xử lý qua 

phin lọc tinh có chứa lõi lọc 20 inch, kích thước lỗ lọc là 5µm. Một lần nữa, các oxit kim 

loại còn lại, cùng các ion, các cặn bẩn có kích thước lớn hơn lỗ lọc sẽ bị giữ lại đảm bảo 

nước được lọc sạch một cách triệt để.  

Nước sau khi qua phin lọc tinh sẽ được chứa trong bồn chứa sau lọc tinh, sau đó tiếp 

tục xử lý qua màng lọc RO với kích thước của mảng siêu nhỏ chỉ khoảng 0,0001 µm. Màng 

chỉ cho phép các phần tử nước được đi qua. Trong khi đó, màng RO sẽ loại bỏ hoàn toàn 

các loại tạp chất, chất hữu cơ, vi khuẩn, kim loại nặng, vi sinh vật, virus,... để đi theo dòng 

nước thải ra ngoài. 

Nước sau khi qua hệ thống RO sẽ được chứa trong bồn chứa nước sau lọc RO và sử 

dụng cho cho máy chạy thận nhân tạo và máy xét nghiệm. 

Bảng 1.12. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho hệ thống xử lý nước RO  

TT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Xuất xứ 

1 Máy bơm nguồn (cấp nước vào) 02 Cái Italia 

2 
Cột lọc đa cấp khử sắt, mangan, hữu cơ, 

màu công suất 2m3/h 
01 Cột Đài Loan 

3 
Cột làm mềm khử cứng (Canxi) công suất 

2m3/h 
02 Cột Trung Quốc 

4 
Cột lọc các bon khử Clo dư, màu, mùi, làm 

trong nước công suất 2m3/h (Model 1345) 
01 Cột Trung Quốc 

5 
Bồn chứa nước sau hệ tiền lọc 1.500 lít 

Inox  
01 Cái  Việt Nam 
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TT Tên thiết bị Số lượng Đơn vị Xuất xứ 

6 Bơm trước màng vi lọc  02 Cái Italia 

7 Phin chứa 05 lõi lọc 5 micron, 20 inches  01 Bộ Trung Quốc  

8 Bồn Inox chứa nước sau vi lọc 1.500 lít  01  Cái Việt Nam 

9 Hệ thống màng lọc RO  01  Hệ thống Mỹ 

10 Bồn Inox chứa nước sau RO 1000 lít  01 Cái Việt Nam 

11 
Đèn UV S5Q khử trùng Canada, trước vi 

lọc và trên đường dẫn  
03 Cái  Canada 

12 
Lõi vi lọc + cốc đựng sau khử trùng 0,2 

micron  
01 Cái Hàn Quốc 

13 
Bơm Inox chứa nước 740W cấp nước R/O 

vào máy thận  
02  Cái Italia 

14 
Hệ thống điều khiển điện, tủ điện, cáp điện 

3 pha  
01 Hệ thống Việt Nam 

15 
Giá đỡ toàn bộ hệ thống: Inox hộp có bánh 

xe đẩy 
01 Cái Việt Nam 

16 
Ống, phụ kiện bằng nhựa PPR, van, kẹp 

ống, vít kẹp 
01 Bộ Việt Nam 

Bảng 1.13. Danh mục vật liệu, hóa chất sử dụng cho hệ thống lọc nước RO 

TT Vật liệu, hóa chất 
Lượng sử dụng 

Kg/lần thay Kg/năm 

I Hệ lọc kim loại nặng   

 Sỏi đỡ kích thước 2-4mm (tần suất thay 48 tháng/lần) 13 3,25 

 Cát thạch anh (tần suất thay 48 tháng/lần) 60 15 

 Quặng Mangan 2-4mm (tần suất thay 48 tháng/lần) 20 5 

II Hệ lọc hấp phụ hữu cơ   

 Sỏi kích thước 2-4mm (tần suất thay 48 tháng/lần) 13 3,25 

 
Than hoạt tính kích thước hạt 8x30 (tần suất thay 

than 6 tháng/lần) 
50 100 

III Hệ trao đổi ion   

 Sỏi kích thước 2-4mm (tần suất thay 48 tháng/lần) 13 3,25 

 Hạt làm mềm (muối) 12kg/tháng 3 144 

IV Phin lọc tinh   

 
Lõi lọc bông nén PP 5 µm 20” (tần suất thay 3 

tháng/lần) 
80 320 

V Màng lọc thẩm thấu ngược   

 Màng lọc RO (tần suất thay 36 tháng/lần) 36 12 

 Tổng  605,75 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI  

CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường  

Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 611/QĐ-TTg về việc Phê 

duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Theo Quyết định, tại Mục 3. Nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, Điểm a thể hiện về giảm thiểu 

tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đã nêu, cụ thể như sau: 

- Thực hiện phân vùng môi trường thống nhất trên phạm vi toàn quốc để triển khai 

các hoạt động bảo vệ môi trường thích hợp theo phân vùng môi trường nhằm kiểm soát, 

phòng ngừa và giảm thiểu tác động của ô nhiễm môi trường đến sự sống và phát triển bình 

thường của con người và sinh vật. 

- Xây dựng lộ trình nâng cấp, cải tạo công nghệ xử lý chất thải đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ theo phân vùng môi trường; xây dựng lộ trình kế hoạch di dời các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường của phân 

vùng môi trường và khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư. 

Qua công tác kiểm tra hằng năm của Bộ Y tế, Bệnh viện luôn duy trì tiêu chuẩn Xanh 

- Sạch - Đẹp. Các hoạt động chuyên môn và hạ tầng kỹ thuật của Bệnh viện đáp ứng yêu 

cầu về kiểm soát tác động môi trường phù hợp và đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ môi trường 

của quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

theo Quyết định số 611/QĐ-TTg.  

Đồng thời, theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024, 

căn cứ tại Mục 2. Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực khác, Điểm b về Y tế và chăm 

sóc sức khỏe Nhân dân, cụ thể như sau: 

- Phát triển đồng bộ, toàn diện lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe theo hướng tiên 

tiến, hiện đại, hiệu quả, chủ động dự phòng từ sớm, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng 

cao sức khỏe người dân, thích ứng với quá trình già hóa dân số và nhu cầu du lịch khám 

bệnh, chữa bệnh, phục vụ trong nước và quốc tế. 

- Phát huy vai trò là trung tâm y tế lớn của cả nước, phát triển các bệnh viện đa khoa, 

chuyên khoa tại Hà Nội ngang tầm các trung tâm chuyên sâu kỹ thuật cao của khu vực và 

thế giới, phát triển một số lĩnh vực chuyên sâu có trình độ tiệm cận với các nền y học tiên 
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tiến, hàng đầu thế giới. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, quản trị y tế 

thông minh, khám bệnh, chữa bệnh từ xa. 

- Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển mạng lưới y tế dự phòng, bảo đảm đủ 

năng lực dự báo, giám sát và phát hiện bệnh sớm, khống chế kịp thời, có hiệu quả các dịch 

bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh đặc biệt nguy hiểm, dịch bệnh mới 

phát sinh. Đầu tư phát triển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội ngang tầm khu 

vực. 

Khu vực này được xác định là trung tâm y tế lớn, ưu tiên duy trì và nâng cấp các 

bệnh viện trung ương hiện hữu, từng bước phát triển ngang tầm các trung tâm chuyên sâu 

kỹ thuật cao trong khu vực và thế giới. Bệnh viện Lão khoa Trung ương, với vai trò là bệnh 

viện chuyên khoa đầu ngành về lão khoa trực thuộc Bộ Y tế, đã và đang phát huy thế mạnh 

chuyên môn, năng lực khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo chuyên sâu trong 

lĩnh vực lão khoa. Bệnh viện đã được Bộ Y tế xếp hạng I theo Quyết định số 1150/QĐ-BYT 

ngày 04/5/2024, và được công nhận là cơ sở y tế có chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu theo 

Quyết định số 4145/QĐ-BYT ngày 31/12/2024. Việc xếp hạng và công nhận này khẳng 

định rõ vai trò, vị thế và năng lực chuyên môn của Bệnh viện, đồng thời phù hợp với định 

hướng phát triển hệ thống y tế theo quy hoạch quốc gia và quy hoạch thành phố Hà Nội đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Căn cứ các nội dung trên như vị trí và hoạt động của cơ sở được xác định phù hợp với 

các định hướng trong quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh Hà Nội. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Cơ sở hiện đang hoạt động theo đúng nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường đã được phê duyệt tại Quyết định số 5202/QĐ-BYT ngày 18/12/2014 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

Bệnh viện Lão khoa Trung ương".  

- Nước thải sinh hoạt và nước thải y tế được thu gom bằng hệ thống ống thu gom, 

dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện Bạch Mai có 

hệ thống xử lý nước thải hiện đại, công suất xử lý đủ lớn để tiếp nhận toàn bộ lượng nước 

thải từ Bệnh viện Lão khoa Trung ương mà không làm quá tải hệ thống xử lý chung. Việc 

tiếp nhận được thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Do 

Bệnh viện Lão Khoa Trung ương không xử lý nước thải trực tiếp mà chuyển giao cho Bệnh 

viện Bạch Mai - đơn vị xử lý nước thải tập trung có năng lực phù hợp như vậy, nên cơ sở 

đảm bảo không gây tác động xấu đến môi trường. Hệ thống thu gom nước thải được kiểm 

soát chặt chẽ, tránh tình trạng nước thải bị rò rỉ, thấm ra môi trường tự nhiên. 
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 - Về chất thải rắn: Bệnh viện đã thực hiện thu gom, lưu giữ, xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật hiện hành đối với từng loại chất thải phát sinh tại Bệnh viện. Đồng thời Bệnh 

viện đã chủ động thực hiện đăng ký sổ chủ nguồn thải và đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường thành phố Hà Nội cấp ngày 09/7/2015 Mã số QLCTNH: 01.001544.T (cấp lần 1). Để 

xử lý các loại chất thải của Bệnh viện sau khi đã được thu gom tập kết về khu lưu giữ tập 

trung, Bệnh viện đã thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, 

lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại (chi tiết, đính kèm phụ lục). 

- Về môi trường không khí: Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường định kỳ của 

Bệnh viện, cho thấy chất lượng không khí đảm bảo theo các tiêu chuẩn hiện hành. Hơn nữa 

hoạt động của Bệnh viện hầu như không có phát sinh khí thải gây ảnh hưởng đến môi 

trường không khí của Bệnh viện và khu vực dân cư lân cận. 

 Mùi và các dung môi hữu cơ (cồn, ete) bay hơi trong quá trình khám và điều trị bệnh; 

mùi từ khu tồn trữ rác thải của Bệnh viện, ...Tuy nhiên, các chất thải lây nhiễm của bệnh 

viện đều được lưu chứa trong các túi nilon buộc kín, để trong thùng đựng chất thải lây 

nhiễm chuyên dụng, lưu giữ trong kho và hàng ngày chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

đến thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật nên hầu như không phát 

sinh mùi từ khu lưu giữ chất thải lây nhiễm của Bệnh viện. 

 Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí của Bệnh viện thông qua các chỉ 

tiêu: Bụi lơ lửng, CO, SO2, NO2 đều dưới ngưỡng QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí. Như vậy có thể khẳng định hoạt 

động của Bệnh viện không làm phát thải hơi, mùi khó chịu ra môi trường khu vực xung 

quanh bên ngoài Bệnh viện. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng chạy xung quanh cơ sở thu gom nước 

mưa trên mái và nước mưa chảy tràn với 01 điểm xả ra hệ thống thoát nước chung của thành 

phố trên đường Phương Mai.  

Thông số kỹ thuật của hệ thống như sau: 

Tổng chiều dài cống thoát nước mưa D300 thu nước mưa từ mái: 31m. 

Tổng chiều dài rãnh thu nước mưa B400: 290m. 

Chiều dài cống thoát nước mưa ra điểm xả D400: 8m. 

Số lượng hố ga: 02 hố ga. 

Độ dốc: 0,3-0,5% 

Hình thức xả: Tự chảy. 

Vị trí điểm: Phía Đông Bắc cơ sở, trên đường Phương Mai Tọa độ: X=2.323.519; 

Y=587.303 (Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105o00’ múi chiếu 30). 

Bảng 3.1. Tổng hợp số lượng của hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

STT Quy cách Đơn vị Khối lượng 

1 Cống BTCT D300 m 31 

2 Cống BTCT D400 m 8 

3 Rãnh hở B400 m 290 

4 Hố ga thu nước mưa (1mx1mx1m) Hố ga 2 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa 

Nước mưa chảy tràn và nước 

mưa trên mái 

Hệ thống thu gom và 

thoát nước mưa 

Đấu nối với hệ thống thoát nước 

chung của khu vực 

Song chắn rác 
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1.2. Thu gom, thoát nước thải 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

- Lưu lượng nước thải: được tính bằng 100% lượng nước cấp, không bao gồm nước tưới 

cây, rửa đường và nước dự phòng, rò rỉ.  

Bảng 3.2. Tổng hợp lượng nước thải theo đối tượng sử dụng 

TT Đối tượng sử dụng Quy mô Đơn vị 
Định mức sử 

dụng 

Lượng nước 

thải (m3/ngày) 

1 Cán bộ công nhân viên 497 Người 30 lít/người/ca 15 

2 Số giường bệnh 311 Giường 
300 

lít/giường/ngày 
93 

3 Người nhà bệnh nhân 311 Người 30 lít/người/ngày 9 

4 
Bệnh nhân khám ngoại 

trú 
269 

Lượt/ 

ngày 
10 lít/người/ngày 3 

 Tổng lượng nước thải    120 

Căn cứ theo Bảng 3.2 để tính toán lượng nước thải theo nguồn phát sinh như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt và nước thải nhà ăn: phát sinh từ hoạt động của cán bộ nhân 

viên (15 m3/ngày), hoạt động của người nhà bệnh nhân (9 m3/ngày) và hoạt động của người 

đến khám bệnh ngoại trú (3 m3/ngày). 

+ Nước thải y tế, nước thải xét nghiệm và nước thải sau lọc RO: phát sinh từ hoạt 

động khám chữa bệnh căn cứ theo tổng lượng nước phát sinh theo số giường bệnh là 93 

m3/ngày. 

 Bảng 3.3. Tổng hợp lượng nước thải theo nguồn phát sinh 

TT Nguồn phát sinh Lượng nước thải (m3/ngày) 

1 Nước thải sinh hoạt 20 

2 Nước thải nhà ăn 7 

3 Nước thải y tế 80 

4 Nước thải xét nghiệm 1 

5 Nước thải sau lọc RO 12 

 Tổng lượng nước thải 120 

Hệ thống thu gom nước thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở gồm các nguồn sau: 

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các khoa chuyên môn và các phòng 

chức năng của bệnh viện gồm: nước thải đen (xí, tiểu) và nước thải xám (rửa tay, tắm). 
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Nước thải đen được xử lý sơ bộ qua các bể tự hoại sau đó cùng nước thải xám thu gom về 

hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Bạch Mai để xử lý. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ khu vực bếp ăn của bệnh viện được xử lý sơ bộ qua bể 

tách mỡ, sau đó thu gom về hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Bạch Mai để xử lý. 

- Nguồn số 03: Nước thải y tế phát sinh từ các hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh 

viện được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Bạch Mai để xử lý. 

- Nguồn số 04: Nước thải xét nghiệm phát sinh từ buồng xét nghiệm - Khoa xét 

nghiệm của Bệnh viện được thu gom về hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện Bạch Mai 

để xử lý. 

- Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ khu vực lưu giữ chất thải được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải của Bệnh viện Bạch Mai để xử lý. 

- Nguồn số 06: Nước thải từ quá trình lọc RO được thu gom về hệ thống xử lý nước 

thải của Bệnh viện Bạch Mai để xử lý. 

Hệ thống thu gom nước thải bao gồm: 

+ Nước thải từ các xí, tiểu được thu gom qua đường ống PVC D110 dẫn về các bể tự 

hoại 03 ngăn để xử lý. Nước thải sau bể tự hoại được dẫn theo các đường ống PVC D125 về 

các hố ga thu nước thải và cùng với nước thải (rửa tay, tắm) dẫn vào hệ thống thu gom nước 

thải BTCT D300, D400 về bể gom nước thải của Bệnh viện. 

+ Nước thải từ khu vực bếp ăn được thu gom bằng đường ống PVC D90, xử lý sơ bộ 

qua bể tách mỡ 4,5m3 sau đó qua đường ống PVC D125 và đấu nối với hệ thống thu gom 

nước thải BTCT D300, D400 về bể gom nước thải của Bệnh viện. 

+ Nước thải y tế phát sinh từ các hoạt động khám chữa bệnh được dẫn bằng đường ống 

PVC D90 đấu nối với hệ thống thu gom nước thải BTCT D300, D400 về bể gom nước thải 

của Bệnh viện. 

+ Nước thải xét nghiệm phát sinh từ buồng xét nghiệm - Khoa xét nghiệm được dẫn 

bằng đường ống PVC D90 đấu nối với hệ thống thu gom nước thải BTCT D300, D400 về 

bể gom nước thải của Bệnh viện. 

+ Nước thải từ khu vực lưu giữ chất thải được dẫn bằng đường ống PVC D90 đấu nối 

với hệ thống thu gom nước thải BTCT D300 về bể gom nước thải của Bệnh viện. 

+ Nước thải từ hệ thống lọc RO được được dẫn bằng đường ống PVC D90 đấu nối với 

hệ thống thu gom nước thải BTCT D300, D400 về bể gom nước thải của Bệnh viện. 

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom nước thải như sau: 
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Bảng 3.4. Thống kê số lượng của hệ thống thu gom nước thải 

STT Loại ống Số lượng Đơn vị 

I Thu gom nước thải trong nhà   

 Ống PVC D110 100 m 

 Ống PVC D90 250 m 

II Thu gom nước thải ngoài nhà   

1 Cống BTCT D400 đúc sẵn  36 m 

2 Cống BTCT D300 đúc sẵn 158 m 

3 Ống PVC D125 20 m 

5 Hố ga nước thải (1mx1mx1m) 13 Cái 

 Bể gom nước thải 15 m3, kích thước (2,2mx2,2mx3,1m) 1 Cái 

1.2.2. Công trình thoát nước thải 

 Nước thải từ bể gom nước thải có thể tích 15m3 được bơm ra hố ga đấu nối nước thải 

của cơ sở với Bệnh viện Bạch Mai nằm trên đường vào Bệnh viện Bạch Mai qua đường ống 

Inox D90 dài khoảng 28m và chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Bệnh viện Bạch 

Mai.  

Bảng 3.5. Thống kê số lượng của hệ thống thoát nước thải 

STT Vật liệu Kích thước Đơn vị 
Số 

lượng 

1 Ống Inox  D90 m 28 

2 Hố ga    1mx1mx1m cái 1 

1.2.3. Vị trí đấu nối nước thải 

+ Vị trí đấu nối: tại phía Tây Nam cơ sở, trên vỉa hè đường vào Bệnh viện Bạch Mai 

phía đường Phương Mai, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội. Tọa độ vị trí đấu nối nước 

thải: X = 2323467, Y = 587251. (Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105o00’ múi chiếu 

30) 

+ Phương thức đấu nối nước thải: Nước thải của cơ sở được bơm vào hệ thống thu 

gom nước thải của Bệnh viện Bạch Mai và đưa về hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện 

Bạch Mai để xử lý. 
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Hình 3.2. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải  

Nước thải xí, tiểu 

Nước thải cateen 

Nước thải xám 

Nước thải y tế 

Nước thải xét 

nghiệm 

Bể tự hoại 

Bể tách dầu 

mỡ Bể gom 

15 m3 

Nước thải khu 

lưu giữ chất thải 

D110 

D90 

D90 

D125 

D125 

D90 

D300, 

D400 

D90 

Hố ga đấu 

nối nước 

thải 

D90 

Hệ thống thu gom và 

xử lý nước thải Bệnh 

viện Bạch Mai 

Nước thải từ hệ 

thống lọc RO 

D90 

D90 
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1.3. Xử lý nước thải 

 1.3.1. Bể tự hoại 

Bể tự hoại gồm 07 bể được thiết kế có kết cấu bằng bê tông, xử lý nước thải đen 

(nước thải xí, tiểu). Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 02 chức năng gồm: lắng và phân 

hủy cặn lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh 

vật kỵ khí, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy từ từ. 

Sau khi qua bể tự hoại, nước thải sinh hoạt từ các nguồn phát sinh sẽ được thu gom 

và dẫn chuyển về hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý cùng các nguồn nước thải 

khác. 

Bảng 3.6. Vị trí và kích thước các bể tự hoại 

STT Tên bể Vị trí 
Kích thước bể Thể tích 

bể (m3) Dài Rộng Độ sâu 

1 Bể số 01 Gần khu vực nhà điều trị 3 tầng 2,44 5,44 0,98 13 

2 Bể số 02 
Gần khu vực nhà khí trung tâm 

và bồn lỏng và nhà 5 tầng 
2,44 5,44 0,98 13 

3 Bể số 03 
Gần khu vực trạm biến áp và 

nhà 5 tầng cũ 
2,44 5,44 0,98 13 

4 Bể số 04 
Gần khu vực phòng vệ sinh 

(nhà 5 tầng) 
9,00 4,500 1,24 50 

5 Bể số 05 Sân sau gần khu vực nhà 5 tầng 6,50 3,50 1,10 25 

6 Bể số 06 

Gần phòng chụp CT, chụp X-

quang tại khu vực nhà điều trị 3 

tầng 

2,44 5,44 0,98 13 

7 Bể số 07 
Gần phòng họp khu vực nhà 3 

tầng 
2,44 5,44 0,98 13 

Tổng     140 

1.3.2. Bể tách mỡ 

+ 01 bể tách mỡ kích thước 2mx1,5mx1,5m = 4,5 m3, kết cấu bằng bê tông, xây ngầm. 

Nước thải từ nhà ăn sau khi xử lý sơ bộ (tách mỡ) tại bể tách mỡ sẽ được dẫn về bể 

gom nước thải. 

 Thông tin về hoạt động xử lý nước thải tại cơ sở trong thời gian từ năm 2014 đến 

nay: 

- Giai đoạn 2014-2019: Toàn bộ nước thải phát sinh của Bệnh viện được thu gom và 

đưa về xử lý tại hệ thống XLNT cũ có công suất 800 m3/ngày đêm đặt trong khuôn viên 

Bệnh viện Bạch Mai. 

- Từ năm 2019 đến nay, Nước thải của Bệnh viện được thu gom và đưa về xử lý tại 

hệ thống XLNT với công suất 3.400 m3/ngày đêm của cụm 05 bệnh viện khu vực Bạch Mai. 
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Hệ thống này thuộc Dự án “Hỗ trợ Xử lý chất thải các Bệnh viện khu vực Bệnh viện 

Bạch Mai” có vốn vay từ Ngân hàng Thế giới. Dự án đã được Bộ Y tế phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 284/QĐ-BYT ngày 28/01/2016. Sau khi được phê 

duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3274/QĐ-BYT ngày 

17/7/2017 của Bộ Y tế. Công trình đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường tại Giấy xác nhận số 1754/GXN-MT ngày 28/11/2019 của Cục Quản lý môi trường y 

tế - Bộ Y tế.  

Lưu ý: Hiện tại không có yêu cầu về chất lượng nước thải tiếp nhận từ Cơ sở trước 

khi đưa về hệ thống xử lý nước thải của cụm 05 bệnh viện khu vực Bạch Mai. 

 Thông tin về hệ thống xử lý nước thải cụm 05 bệnh viện khu vực Bạch Mai:  

+ Thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở: Quyết 

định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3274/QĐ-BYT ngày 17/7/2017 

của Bộ Y tế; Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1754/GXN-MT 

ngày 28/11/2019 của Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế; Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước số 92/GP-UBND ngày 11/3/2022 của UBND thành phố Hà Nội. 

+ Quy mô, công suất: 3.400 m3/ngày đêm, công nghệ AAO kết hợp MBR để xử lý 

nước thải cho cụm 05 bệnh viện gồm: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Da liễu Trung ương, 

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, Bệnh viện Nhiệt 

đới Trung ương. 

+ Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải: không quy định. 

+ Quy chuẩn môi trường đối với nước thải sau xử lý được phép xả ra môi trường: 

QCVN 28:2010/BTNMT (cột A). 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Cơ sở không có công trình xử lý bụi, khí thải mà chỉ áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu, bụi khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động như sau: 

2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động giao thông 

- Vệ sinh sạch sẽ hàng ngày khu vực gửi xe. 

- Trồng và duy trì, chăm sóc cây xanh. 

- Tổ chức tốt khu vực bãi xe, thuận tiện cho người bệnh, người nhà người bệnh, cán 

bộ công nhân viên của cơ sở và kiểm soát ô nhiễm không khí do xe cơ giới. 

- Bố trí và vận hành xe phun nước tên các tuyến đường ra vào và bên trong khu vực 

bệnh viện để thường xuyên thu gom bụi lắng trên các tuyến đường và giảm thiểu phát tán 

bụi vào môi trường khi có xe ô tô qua lại. 

- Vệ sinh đường nội bộ bằng các biện pháp như quét dọn, phun nước dập bụi,... 

- Sửa chữa các tuyến đường nội bộ ngay khi phát hiện hư hỏng. 
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- Giảm tốc độ khi xe đi vào Bệnh viện. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Máy phát điện hoạt động không thường xuyên.  

Các máy phát điện được lắp đặt đồng bộ hệ thống xử lý khí thải và khí thải khi hoạt 

động thải ra nằm trong giới hạn cho phép.  

Nhiên liệu sử dụng có hàm lượng lưu huỳnh thấp để nhằm giảm thiểu các chất gây ô 

nhiễm trong khí thải.  

Thường xuyên bảo dưỡng máy để đảm bảo các tiêu chuẩn quy định. 

Đặt máy phát điện trong khu nhà kỹ thuật cách biệt hoàn toàn với khu vực khám 

chữa, điều trị của bệnh nhân; có bố trí cách âm, lắp đệm chống ồn rung để hạn chế tiếng ồn, 

độ rung. 

Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay các chi tiết 

hư hỏng. 

2.3. Biện pháp đảm bảo môi trường không khí tại các khoa phòng trong bệnh viện 

- Lắp đặt hệ thống quạt thông gió làm giảm nồng độ thuốc sát trùng. 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các phòng khám chữa bệnh. 

- Tổ chức thu gom rác thải liên tục, không để tồn trữ trong các phòng. 

2.4. Biện pháp giảm thiểu mùi phát sinh tại khu lưu giữ chất thải 

Tại các khu vực lưu giữ chất thải được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày. 

Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi. 

Các loại chất thải cần được phân loại và bố trí theo đúng quy định của Bộ Y tế về 

quản lý chất thải y tế, của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường) về quản lý chất thải nguy hại. 

Các thùng chứa chất thải đều có nắp đậy. 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý các loại chất thải theo quy 

định. 

Khu lưu giữ chất thải được bố trí cuối khu đất của cơ sở, cách xa khu điều trị. 

2.5. Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực bếp ăn 

- Lắp đặt quạt thông gió, van một chiều, van chặn lửa tại khu vực nấu ăn. 

- Thu gom toàn bộ chất thải phát sinh hàng ngày về kho lưu giữ chất thải thông 

thường. 

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp ăn. 
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3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 

* Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:   

Khu có diện tích khoảng 20 m2, chiều cao 4 m (thể tích 80 m3) bố trí tại khu lưu giữ 

chất thải chung của Bệnh viện, nền kho được lát gạch, mái lợp tôn.  

Với lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 714 tấn/năm ~ 1.020 m3/năm ~ 

2,8 m3/ngày (khối lượng riêng là 0,7 tấn/m3) thì kho lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt có thể 

tích khoảng 50 m3 hoàn toàn đủ khả năng lưu giữ chất thải sinh hoạt trong 01 ngày. 

- Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:  

+ Tại khoa phòng: các xô, thùng chứa chất thải có màu xanh và có nắp đậy (69 thùng 

10 lít, 36 thùng 15 lít, 56 thùng 20 lít, 01 thùng 30 lít, 16 thùng 120 lít, 01 thùng 150 lít, 02 

thùng 240 lít);  

+ Tại khu vực lưu giữ chất thải: 2 xe nhựa 660 lít; 7 xe inox 500 lít. 

Bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội  chi 

nhánh Đống Đa để thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt. 

* Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Kho lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:   

Kho có diện tích khoảng 10 m2, chiều cao 4 m (thể tích 40 m3) bố trí tại khu lưu giữ 

chất thải chung của Bệnh viện, nền kho được lát gạch với tường tôn bao kín xung quanh, 

mái lợp tôn.  

Với lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 20 tấn/năm ~ 

100 m3/năm ~ 0,27 m3/ngày (khối lượng riêng là 200 kg/m3) thì kho lưu giữ chất thải rắn 

công nghiệp thông thường có thể tích khoảng 40m3 hoàn toàn đủ khả năng lưu giữ chất thải 

rắn công nghiệp nghiệp thông thường trong thời gian 2-3 tháng. 

- Thiết bị lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường  

+ Tại khoa phòng: các xô, thùng chứa chất thải có màu trắng (02 thùng 20 lít, 02 

thùng 60 lít, 02 thùng 80 lít, 06 thùng 120 lít, 01 thùng 240 lít). 

+ Tại khu vực lưu giữ chất thải: 01 thùng màu trắng 240 lít. 

Bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần vật tư thiết bị môi trường 13 – 

URENCO13 và Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp Bắc Sơn  để thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp thông thường; Công ty Cổ phần vật tư thiết bị môi 
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trường 13 – URENCO13 để thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tái chế. 

Riêng đối với bình chứa áp suất sau khi sử dụng sẽ được tập trung tại khu vực riêng 

biệt để trả về nơi cung cấp. 

  
Khu lưu giữ chất thải sinh hoạt Kho lưu giữ chất thải tái chế 

Hình 3.3. Hình ảnh về công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp 

thông thường 

3.2. Báo cáo về chủng loại, khối lượng chất thải rắn thông thường 

Chất thải y tế thông thường là các loại chất thải không có nguy cơ lây nhiễm hoặc 

gây nguy hại, phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt và chuyên môn tại Bệnh viện. Loại chất 

thải này bao gồm: giấy, bìa, vỏ hộp thuốc, chai nhựa đựng thuốc không thuộc nhóm gây độc 

tế bào; các vật liệu nhựa như vỏ chai nước lọc, lá cây, ..... 

Dưới đây là lượng chất thải rắn thông thường cơ sở đăng ký phát sinh thường xuyên 

(có thể thay đổi khối lượng theo từng năm): 

Bảng 3.7. Khối lượng và chủng loại chất thải rắn thông thường phát sinh thường 

xuyên tại cơ sở 

STT Loại chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Chất thải sinh hoạt 714.000 

2 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường (chất thải tái chế, chai 

lọ thủy tinh, ...) 
20.000 

Tổng số lượng 734.000 

3.3. Biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường 

+ Phân loại chất thải rắn thông thường tại nguồn: chất thải sẽ được phân loại vào các 

túi nilon và thùng đựng chất thải được mã màu theo quy định.  
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* Vận chuyển nội bộ CTR về khu vực lưu giữ chất thải của Bệnh viện: 

- Bệnh viện xây dựng quy định cụ thể về tuyến đường và thời gian vận chuyển chất 

thải. Việc vận chuyển phải tuân thủ nguyên tắc không đi qua các khu vực chăm sóc người 

bệnh, các khu vực sạch hoặc khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp, nhằm đảm bảo an toàn 

kiểm soát nhiễm khuẩn. Thời gian vận chuyển chất thải được bố trí hợp lý, tránh giờ cao 

điểm và thời điểm đang thực hiện các hoạt động chuyên môn tại các khoa, phòng. 

- Bệnh viện bố trí phương tiện chuyên dụng để vận chuyển chất thải từ các khoa, 

phòng đến khu vực lưu giữ tập trung. Các phương tiện này được thiết kế phù hợp, đảm bảo 

dễ dàng trong việc đưa chất thải vào, lấy chất thải ra, thuận tiện cho việc làm sạch, tẩy uế và 

làm khô. Tất cả phương tiện chỉ sử dụng riêng cho mục đích vận chuyển chất thải và đều 

được vệ sinh, khử trùng sau mỗi lần sử dụng. 

- Bệnh viện có hệ thống sổ sách và chứng từ nhằm quản lý chặt chẽ lượng chất thải y 

tế phát sinh và được vận chuyển đi xử lý hàng ngày. Chứng từ chất thải phải ghi đầy đủ các 

thông tin cần thiết, bao gồm: tên cơ sở, khối lượng chất thải phát sinh, khối lượng chất thải 

được vận chuyển đi tiêu hủy, họ tên và chữ ký của người giao, người nhận chất thải. Việc 

ghi chép và lưu trữ các chứng từ này được thực hiện đầy đủ, chính xác, nhằm phục vụ công 

tác kiểm tra, giám sát và truy xuất thông tin khi cần thiết. 

+ Tần suất thu gom: Bệnh viện thực hiện thu gom chất thải rắn từ các khoa phòng về 

khu vực lưu giữ chất thải với tần suất 2 lần/ngày. 

+ Tần suất chuyển giao: chất thải sinh hoạt được chuyển giao 01 lần/ngày; chất thải 

tái chế khi đủ số lượng sẽ được đơn vị có chức năng đến vận chuyển, xử lý theo hợp đồng 

ký kết giữa hai bên. 

+ Nhân viên thu gom chất thải mang đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân như 

quần áo, khẩu trang y tế, găng tay cao su, ủng, ... khi thực hiện thu gom chất thải về nơi lưu 

giữ tập trung trong Bệnh viện. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại: 

Kho lưu giữ chất thải nguy hại có diện tích 10 m2 chiều cao 4 m (thể tích 40 m3). 

Kho được bố trí tại khu lưu giữ chất thải chung của Bệnh viện và được thiết kế đáp 

ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và an toàn theo quy định hiện hành. Mặt sàn khu vực lưu 

giữ được xây dựng kín khít, không thấm, có khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của nước 

mưa từ bên ngoài. Khu vực này có mái che bao phủ toàn bộ, đảm bảo không bị ảnh hưởng 

bởi nắng, mưa; đồng thời có biện pháp phòng ngừa sự rò rỉ hoặc đổ tràn chất lỏng ra môi 
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trường bên ngoài trong trường hợp xảy ra sự cố. Kho được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ 

phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật; có vật liệu hấp thụ (như cát khô) và 

xẻng để sử dụng trong các tình huống rò rỉ, rơi vãi hoặc đổ tràn chất thải nguy hại thể lỏng. 

Ngoài ra, kho có biển báo nguy hiểm được đặt tại vị trí dễ quan sát. 

Với lượng chất thải lây nhiễm phát sinh trung bình khoảng 25.000 kg/năm (~68,5 

kg/ngày, tương đương khoảng 0,1 m³/ngày), thể tích kho lưu giữ 40 m³ hoàn toàn đáp ứng 

đủ khả năng lưu chứa chất thải trong thời gian tối đa 03 ngày. Bệnh viện tổ chức chuyển 

giao chất thải lây nhiễm cho đơn vị có chức năng xử lý với tần suất định kỳ 2 lần/tuần và 

đột xuất khi cần, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

Thiết bị lưu giữ:  

+ Tại khoa phòng: các xô, thùng chứa chất thải có màu vàng đựng chất thải lây 

nhiễm và màu đen đựng chất thải nguy hại không lây nhiễm và có nắp đậy (04 thùng 5 lít, 

10 thùng 10 lít, 01 thùng 15 lít, 13 thùng 20 lít, 01 thùng 30 lít, 01 thùng 60 lít, 14 thùng 

120 lít, 04 thùng 240 lít đựng chất thải lây nhiễm; 02 thùng 20 lít, 01 thùng 120 lít đựng 

chất thải nguy hại không lây nhiễm);  

+ Tại khu vực lưu giữ chất thải: 07 thùng vàng 240 lít, 03 thùng vàng 120 lít lưu giữ 

chất thải lây nhiễm, 01 thùng đen 60 lít lưu giữ chất thải nguy hại không lây nhiễm). 

Bệnh viện đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần vật tư thiết bị môi trường 13 – 

URENCO13 và Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp Bắc Sơn để thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại. 

  

Hình 3.4. Hình ảnh về công trình lưu giữ chất thải nguy hại 
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4.2. Báo cáo về chủng loại, tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

Bảng 3.8. Khối lượng và chủng loại chất thải y tế nguy hại, chất thải phải kiểm soát 

phát sinh thường xuyên của Bệnh viện 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng Kí hiệu 

phân loại kg/năm 

I Chất thải nguy hại     

1 
Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả 

chất thải sắc nhọn) 
13 01 01 Rắn/lỏng 25.000 NH 

2 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 50 NH 

3 

Các thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử 

dụng có chứa thủy ngân và các 

kim loại nặng (Nhiệt kế, huyết 

áp kế, …) 

13 03 02 Rắn 5  NH 

4 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Rắn 50 NH 

5 
Các loại dầu động cơ, hộp số và 

bôi trơn thải khác 
17 02 04 Lỏng 35 NH 

II Chất thải phải kiểm soát     

6 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu 

tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 Rắn 150 KS 

7 

Bao bì cứng thải bằng vật liệu 

khác dính CTNH (gốm, sứ, 

composite, …) 

18 01 04 Rắn 50 KS 

8 

Bùn thải có chứa thành phần 

nguy hại từ quá trình xử lý nước 

thải (bùn thải bể tự hoại) 

12 06 05 Bùn 500 KS 

Tổng số lượng   25.840  

Các chất thải phải kiểm soát cũng được quản lý và xử lý như chất thải nguy hại. 

4.3. Biện pháp quản lý chất thải nguy hại 

Thực hiện các quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 và có hiệu 

lực thi hành từ ngày 10/01/2022, các chất thải rắn y tế phát sinh trong Bệnh viện được phân 

định và phân loại theo các loại chất thải như sau: Chất thải lây nhiễm (gồm chất thải lây 

nhiễm sắc nhọn và chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao, 

chất thải giải phẫu), chất thải nguy hại không lây nhiễm, chất thải thông thường. 

- Chất thải lây nhiễm gồm chất thải lây nhiễm sắc nhọn (như kim tiêm, bơm liền kim 

tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, kim chọc dò, lưỡi dao mổ, đinh, cưa dùng trong phẫu 

thuật, các vật sắc nhọn khác có thấm, dính máu hoặc dịch sinh học cơ thể), chất thải lây 

nhiễm không sắc nhọn (như chất thải thấm, dính, chứa máu hoặc dịch sinh học của cơ thể 

không có yếu tố sắc nhọn). Các chất thải lây nhiễm phát sinh chủ yếu từ các khoa lâm sàng, 
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cận lâm sàng. 

- Chất thải nguy hại không lây nhiễm gồm thiết bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ, 

pin thải bỏ, đèn huỳnh quang hỏng thải bỏ), ...  

Bệnh viện đã trang bị đầy đủ phương tiện thu gom chất thải nguy hại (thùng, túi đúng 

quy cách) cho các khoa, phòng. Tại mỗi khu vực đặt thùng chứa rác của các khoa phòng đều 

có bảng hướng dẫn phân loại rác thải y tế theo Quy chế quản lý chất thải y tế của Bộ Y tế và 

Thông tư 20/2021/TT-BYT. Bệnh viện có sổ ghi chép theo dõi lượng chất thải phát sinh 

trong ngày theo từng loại gồm có chất thải thông thường, chất thải lây nhiễm (chất thải sắc 

nhọn và không sắc nhọn), chất thải nguy hại không lây nhiễm. 

Nhân viên vệ sinh công nghiệp thu gom chất thải rắn thu gom chất thải từ các khoa, 

phòng xuống khu vực nhà lưu giữ chất thải chung của Bệnh viện. Quy trình vận chuyển nội 

bộ CTNH về kho lưu giữ CTNH tương tự như đối với chất thải rắn sinh hoạt và thông 

thường. 

Bệnh viện thực hiện lưu giữ chất thải lây nhiễm không quá 02 ngày. 

Công tác thu gom - lưu giữ chất thải rắn của Bệnh viện đạt yêu cầu theo quy định tại 

thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Máy phát điện  

Biện pháp chung: biện pháp này thực hiện từ khi quy hoạch tổng mặt bằng nhằm hạn 

chế tiếng ồn lan truyền trong phạm vi dự án và ra khu vực xung quanh. Máy phát điện được 

bố trí như sau: 

+ Đặt xa khu vực bệnh nhân, khu vực làm việc của cán bộ công nhân và các khu vực 

nhạy cảm khác. 

+ Gắn các thiết bị giảm ồn và định kỳ bảo dưỡng máy phát điện. 

- Các phương tiện ô tô, xe máy  

Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện ô tô, xe máy trong Bệnh viện gây ảnh hưởng 

không nhỏ tới hoạt động bình thường của Bệnh viện, các âm thanh, còi xe phát ra sẽ gây 

hỗn loạn khu vực Bệnh viện. Vì vậy, Bệnh viện đã bố trí khu vực để xe gần cổng ra vào, 

không để xe gần tòa nhà chính và có các biển cấm sử dụng còi xe. 

Đồng thời Bệnh viện đã bố trí các biển báo, biển hướng dẫn khu vực đỗ đậu xe, tạo 

điều kiện thuận tiện cho người gửi, tránh tình trạng ùn tắc, quay đầu xe bừa bãi gây mất trật 

tự, hỗn loạn khu vực Bệnh viện. 
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Quy chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

độ rung. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

số 61/CNTD-PCCC ngày 26/12/2013. 

a) Biện pháp phòng ngừa sự cố 

 - Bệnh viện đã trang bị đầy đủ phương tiện Phòng cháy và chữa cháy gồm:  

+ Hệ thống báo cháy tự động địa chỉ: Lắp đặt tại tất cả các khu vực có nguy cơ cháy. 

Với hệ thống này, ngoài chức năng báo cháy thông thường hệ thống còn có khả năng kết nối 

và điều khiển các hệ thống kỹ thuật bằng các đường điều khiển chuyên dụng và phần mềm 

điều khiển; Hệ thống tự động phát hiện cháy nhanh và thông tin chính xác địa điểm xảy ra 

cháy, chuyển tín hiệu báo cháy khi phát hiện cháy thành tín hiệu báo bằng âm thanh đặc 

trưng, đồng thời mô tả cụ thể địa chỉ; Điều khiển và giám sát toàn bộ hệ thống chữa cháy tự 

động bằng nước. 

+  Hệ thống chữa cháy Sprinkler: Chữa cháy tự động bằng các đầu phun tự động 

Sprinkler. Chức năng tự động chữa cháy khi nhiệt độ tại khu vực bảo vệ đạt đến ngưỡng 

làm việc của đầu phun; Hệ thống chữa cháy sử dụng các đầu Sprinkler hướng lên được lắp 

đặt cho gara xe... được bố trí dưới trần, các đầu Sprinkler hướng xuống được lắp đặt cho các 

khu vực văn phòng. Khoảng cách giữa các đầu phun là 2,8 - 4 m, khoảng cách đến tường 

1m. Các khu vực có nhiệt độ dưới 40oC bố trí đầu phun có nhiệt độ làm việc 68oC (khu vực 

tầng hầm, văn phòng,...). Các khu vực có nhiệt độ từ 61 - 100oC bố trí đầu phun có nhiệt độ 

làm việc 141oC.  

+ Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường: Là hệ thống chữa cháy cơ bản bằng 

các cuộn vòi, lăng phun kết hợp với họng chữa cháy cố định và khả năng chữa cháy có hiệu 

quả cao. Hệ thống được tính toán với 02 họng chữa cháy đồng thời. Lưu lượng thiết kế mỗi 

họng là 5 l/s. Áp lực tại mỗi họng là 2,5at. Thể tích nước phục vụ chữa cháy và làm mát 

trong 3 giờ với lưu lượng 10 l/s: MVT = 2x5x3x3,6 = 108 m3. Bán kính mỗi họng đảm bảo 

tại bất kỳ điểm nào trong tòa nhà cũng phải có 02 họng phun tới. Họng nước chữa cháy 

được bố trí bên trong nhà cạnh lối ra vào, cầu thang, hành lang, nơi dễ nhìn thấy, dễ sử 

dụng. Các họng được thiết kế đảm bảo bất kỳ điểm nào của công trình cũng được vòi phun 

tới. Tâm họng nước được bố trí ở cao độ 1,25m so với mặt sàn. Mỗi họng nước được trang 

bị một cuộn vòi vải tráng cao su đường kính D65mm dài 30m và một lăng phun đường kính 

D19mm hoặc một cuộn vòi vải tráng cao su đường kính D50mm dài 30m và một lăng phun 
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đường kính D13mm và các khớp nối, lưu lượng phun 5 l/s hoặc 2,5 l/s và áp lực các họng 

đảm bảo chiều cao cột nước ≥ 6m. 

+ Hệ thống chữa cháy khí N2 cho phòng máy biến áp, máy phát điện và tủ điện. 

+ Hệ thống chữa cháy ngoài nhà áp lực thấp sử dụng trụ chữa cháy của mạng lưới 

cấp nước sinh hoạt. 

+ Phương tiện chữa cháy ban đầu bao gồm hệ thống các bình chữa cháy đặt cạnh 

họng nước chữa cháy và chung cùng hộp họng nước chữa cháy. 

+ Riêng các khu vực phòng kỹ thuật điện trang bị bình chữa cháy CO2 loại 3kg. 

+ Khu vực gara xe bố trí thêm các bình chữa cháy xe đẩy ABC 35kg. 

- Hàng năm Bệnh viện thực hiện công tác tuyên truyền, huấn luyện, bồi dưỡng các 

kiến thức pháp luật về PCCC cho CBCNV.  

 - Bệnh viện đã xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở theo quy định, đồng thời tổ 

chức thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy định kỳ nhằm nâng cao khả năng ứng phó 

khi có sự cố xảy ra. 

- Tại các khu vực kho chứa hóa chất, nhiên liệu hoặc nguyên liệu dễ cháy, Bệnh viện 

đã triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ nghiêm ngặt. Cụ thể: 

+ Hóa chất được phân loại, bảo quản tách riêng theo tính chất vật lý – hóa học nhằm 

tránh các phản ứng nguy hiểm khi có sự cố rò rỉ hoặc đổ tràn; 

+ Quy trình bốc dỡ, cấp phát và vận chuyển hóa chất được thực hiện đúng theo 

hướng dẫn kỹ thuật và quy định an toàn; 

+ Kho hóa chất luôn được đảm bảo thông thoáng, nhằm tránh tích tụ hơi khí độc 

hoặc nồng độ hơi dễ cháy đến ngưỡng nguy hiểm; 

+ Hệ thống chiếu sáng trong các kho dễ cháy nổ chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên hoặc 

đèn chuyên dụng chống cháy nổ, tuyệt đối không sử dụng thiết bị phát nhiệt hoặc tia lửa 

điện. 

- Hệ thống mạng lưới cung cấp điện và thông tin liên lạc của Bệnh viện được quy 

hoạch và xây dựng theo đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu về an toàn, hiệu quả và liên tục trong vận hành. 

- Bệnh viện cũng triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố điện, bao gồm: lắp đặt 

hệ thống chống sét theo đúng quy định kỹ thuật; trang bị thiết bị bảo vệ quá tải, chập điện; 

định kỳ kiểm tra, bảo trì hệ thống điện nhằm phát hiện và xử lý sớm các nguy cơ mất an 

toàn. Các khu vực kỹ thuật và thiết bị điện đều có biển cảnh báo, được kiểm soát ra vào và 

bố trí lực lượng chuyên môn phụ trách. 
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b) Biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố: 

  Trường hợp xảy ra cháy: 

- Bình tĩnh xử lý, đây là yếu tố quan trọng nhất: Xác định nhanh điểm cháy; Lựa 

chọn nhanh các giải pháp trong đầu; Thứ tự các việc cần phải làm. 

- Báo động để mọi người biết bằng cách: Hô hoán; Đánh kẻng báo động; Thông báo 

trực tiếp; Thông báo qua loa truyền thanh; Nhấn nút chuông báo cháy; Thổi còi... 

- Ngắt điện khu vực bị cháy: Cắt cầu dao; Ngắt áptomat; Dùng dụng cụ như kìm 

điện, ủng, găng cách điện để cắt điện. 

- Báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp đến: Từ điện thoại cố định, gọi số 114; Từ 

điện thoại di động, gọi số 114; Thông báo trực tiếp.                                              

- Sử dụng các phương tiện sẵn có để dập cháy: Bình bột; Bình khí CO2; Cát; Chăn; 

Nước... 

- Cứu người bị nạn. 

- Di chuyển hàng hoá, tài sản và các chất cháy ra nơi an toàn. 

- Phối hợp với chính quyền, công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự trong thời 

gian chữa cháy. 

- Tổ chức tốt công tác hậu cần phục vụ chữa cháy và y tế. 

- Đảm bảo thông tin liên lạc để phục vụ chữa cháy. 

Sau mỗi sự cố xảy ra cần phải Báo cáo sự cố môi trường: 

Nội dung báo cáo sự cố; Bản chất của tai nạn, sự cố; Địa điểm và thời gian xảy ra tai 

nạn, sự cố; Những cá nhân trực tiếp tham gia và liên quan; Công tác xử lý và khắc phục tai 

nạn, sự cố; Các vấn đề liên quan khác. Hồ sơ xử lý sự cố, điều tra nguyên nhân và biện pháp 

khắc phục hậu quả sau sự cố phải được lưu giữ đầy đủ. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố do thiên tai 

- Sự cố ngập úng, mưa bão: Tuân thủ các phương án quy hoạch, đảm bảo cốt nền 

và xây dựng hệ thống cống rãnh đảm bảo tiêu thoát nước tự nhiên khi mưa to kéo dài. 

Thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát 

úng, thoát nước cho hệ thống thoát nước trong mùa mưa bão. Dự phòng máy bơm nước 

cưỡng bức trong trường hợp ngập úng. 

- Sự cố sét đánh: Lắp đặt hệ thống thu lôi chống sét. Thiết lập mạng tiếp đất an toàn 

gồm các dây chôn chìm trong đất được liên kết hàn với các cọc tiếp đất đóng sâu vào lòng 

đất, đảm bảo điện trở an toàn theo quy phạm. 
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6.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rì hóa chất 

Để kiểm soát nguy cơ rò rỉ và đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với hóa chất, Bệnh viện 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Tất cả các loại hóa chất được vận chuyển đến cơ sở bằng phương tiện chuyên dụng, 

do đơn vị cung cấp có đủ điều kiện năng lực thực hiện; 

- Hóa chất được lưu trữ trong khu vực kho chuyên dụng, đảm bảo điều kiện thông 

thoáng, tách biệt và an toàn theo quy định; 

- Việc lưu trữ và sử dụng hóa chất được tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng hướng dẫn 

kỹ thuật, điều kiện bảo quản và quy trình sử dụng của nhà sản xuất; 

- Nhân viên có nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với hóa chất đều được đào tạo, hướng dẫn 

đầy đủ về các biện pháp an toàn, cách sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân, quy trình xử lý 

khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn hoặc tiếp xúc nguy hiểm. 

6.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố dịch bệnh lây lan 

a) Biện pháp phòng ngừa sự cố 

Nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên,...) hoạt động trong môi trường có 

nguy cơ cao, thường xuyên phải tiếp xúc với các loại vi khuẩn gây bệnh, bệnh truyền nhiễm 

và dịch bệnh nguy hiểm. Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ y tế và cộng đồng, 

Bệnh viện đã triển khai các biện pháp phòng ngừa cụ thể như sau: 

- Thiết lập khu vực cách ly riêng biệt 

+ Bố trí khu vực cách ly riêng cho các bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan nhanh 

như: Covid-19, dịch tả, cúm H5N1, H1N1, SAD, v.v... 

+ Trang bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE) đạt chuẩn cho nhân viên y tế 

làm việc trong khu cách ly: khẩu trang N95, đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn, găng tay, dung 

dịch sát khuẩn, ... 

- Thường xuyên lau khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc thường xuyên (tay nắm cửa, bàn 

làm việc, giường bệnh, nút bấm thang máy, …) và bề mặt tiếp xúc ít. 

- Diệt và kiểm soát côn trùng, chuột, … trong các phòng bệnh, hành lanh, kho chứa, 

khu vực ngoại cảnh, ... để tiêu diệt, hạn chế vi sinh vật phát tán, gây bệnh.  

- Tuyên truyền, giáo dục ý thức cho người bệnh và người nhà người bệnh xây dựng 

môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh và thân thiện:  

+ Mang khẩu trang để phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. 
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+ Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thường xuyên để cắt đứt đường 

lây truyền qua bàn tay. 

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường chung: Không khạc nhổ bừa bãi; Không hút thuốc 

trong khuôn viên Bệnh viện và bỏ rác đúng nơi quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác dập dịch và phòng chống 

dịch bệnh. 

b) Biện pháp phòng chống sự cố 

Khi xảy ra sự cố, thực hiện linh hoạt nguyên tắc "ngăn chặn - phát hiện - cách ly - 

khoanh vùng - dập dịch" theo quy mô và phạm vi hẹp nhất có thể, phù hợp với diễn biến 

dịch bệnh. 

6.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm 

a) Biện pháp phòng ngừa sự cố 

Biện pháp phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm như sau: 

- Lựa chọn nhà cung cấp thực phẩm có đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, có 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm theo quy định pháp luật; 

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc nội quy an toàn thực phẩm, tuân thủ đầy đủ các 

quy định của Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 và Luật số 

28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn thực phẩm.  

- Yêu cầu đơn vị chế biến thực phẩm sẽ thực hiện mọi biện pháp để thực phẩm không 

bị nhiễm bẩn, nhiễm mầm bệnh có khả năng lây truyền sang người, động vật hoặc thực vật 

trong quá trình bảo quản, sơ chế, chế biến và phân phối. 

b) Biện pháp ứng phó sự cố 

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ ngộ độc hoặc có biểu hiện bất thường về sức 

khỏe, cần nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời xác minh, tìm hiểu nguyên nhân 

gây ra sự cố. Trường hợp người bệnh có các dấu hiệu nặng, cần khẩn trương thực hiện các 

biện pháp cấp cứu kịp thời, đảm bảo xử trí đúng chuyên môn nhằm hạn chế tối đa nguy cơ 

ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe người bệnh. 

6.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố về nước thải 

Trong trường hợp Hệ thống xử lý nước thải của cụm 05 bệnh viện khu vực Bạch Mai 

gặp sự cố phải tạm ngừng vận hành để khắc phục, toàn bộ nước thải phát sinh từ các bệnh 

viện vẫn được thu gom và tiếp nhận về bể điều hòa của hệ thống. Bệnh viện Bạch Mai có 

trách nhiệm lưu giữ, quản lý và chủ động triển khai các biện pháp xử lý nước thải trong thời 

gian khắc phục sự cố, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. 
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 Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống XLNT của Bệnh viện Bạch 

Mai: 

- Khi hệ thống XLNT gặp sự cố sẽ tiến hành dừng hoạt động của hệ thống, kiểm tra, 

xác định nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố đồng thời ngừng bơm 

nước thải ra điểm xả.  

- Trong thời gian hệ thống XLNT tạm dừng, nước thải được lưu giữ tạm thời tại 

đường cống và các bể xử lý của hệ thống. 

- Sau khi hệ thống XLNT được khắc phục sự cố, nước thải tồn lưu sẽ được bơm quay 

vòng từ bể khử trùng về bể gom (85 m3) và bể điều hòa ( 978 m3) để xử lý lại. Chỉ khi kết 

quả xử lý đạt quy chuẩn mới được bơm xả ra điểm xả nước thải. 

- Trường hợp sự cố kéo dài, khi dung tích các bể chứa không còn đáp ứng, Bệnh viện 

sẽ thuê đơn vị có chức năng đến bơm hút, vận chuyển và xử lý nước thải theo đúng quy định 

của pháp luật. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được duyệt, cấp 

Bảng 3.9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt, cấp 

STT 
Nội dung trong Báo 

cáo ĐTM 
Nội dung thay đổi 

Căn cứ pháp lý và tính phù hợp 

của việc thay đổi, điều chỉnh 

1 
Quan trắc không khí 

xung quanh: 05 vị trí 

Đề xuất không quan trắc 

môi trường không khí 

Theo quy định của Luật BVMT số 

72 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, 

Bệnh viện không thuộc đối tượng 

phải quan trắc môi trường không khí 

xung quanh. 

2 
Giám sát nước thải 

trước xử lý: 01 vị trí 

Đề xuất không giám sát 

nước thải trước xử lý 

Theo quy định của Luật BVMT số 

72 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, 

Bệnh viện không thuộc đối tượng 

phải quan trắc nước thải. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Cơ sở không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 do:  

+ Nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập 

trung của cụm 05 bệnh viện khu vực Bạch Mai.  

+ Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Cơ 

sở không xả trực tiếp nước thải ra môi trường.  

- Ngày 01/02/2023, Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã ký Hợp đồng nguyên tắc 

thanh toán chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải tại cụm 05 bệnh viện khu vực Bạch 

Mai số 23/2023-HĐNT/BVBM-BVLKTW với Bệnh viện Bạch Mai (đơn vị quản lý và vận 

hành hệ thống XLNT cụm 05 bệnh viện).  

Như vậy, Cơ sở không xả nước thải ra ngoài môi trường mà toàn bộ nước thải sau 

thu gom được đưa về hệ thống xử lý tập trung của cụm 05 bệnh viện khu vực Bạch Mai. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không đề nghị. 

3. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Khu vực nhà đặt máy phát điện dự phòng.  

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn số 01: Tọa độ đại diện: X = 2323450; Y = 587289 

(Theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o )  

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

3.3.1. Tiếng ồn: 

- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (theo mức âm tương đương) đến ngày 31/12/2026, cụ thể: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT 

Đơn vị dBA 

STT Khu vực Từ 06 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 06 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 55 45 



 

56 
 

- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BNNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, cụ thể: 

Bảng 4.2. Giá trị giới hạn của tiếng ồn theo QCVN 26:2025/BTNMT 

Đơn vị dBA 

Khu vực bị 

ảnh hưởng 

Ngày 

 (06h00 đến trước 

18h00) 

Tối  

(18h00 đến trước 22h00) 

Đêm  

(22h00 đến trước 

06h00) 

Khu vực A  50 45 40 

3.3.2. Độ rung:  

- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về độ rung không vượt quá giới hạn cho phép theo 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến ngày 31/12/2026: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn của độ rung theo QCVN 27:2010/BTNMT 

 

STT 

 

Khu vực 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép (dB) 

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 Khu vực đặc biệt 60 55 

- Đảm bảo đáp ứng yêu cầu về độ rung theo QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, cụ thể: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn của độ rung theo QCVN 27:2025/BTNMT 

Đơn vị dB 

Khu vực bị 

ảnh hưởng 

Ngày 

 (06:00 ~ trước 22:00)) 

Đêm  

(22:00 ~ trước 06:00) 

Khu vực A  65 60 
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Chương V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

- Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà chủ cơ sở phải thực hiện: 

+ Trước ngày 10/01 hàng năm, Bệnh viện gửi Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

đến các đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (nay là Sở Nông nghiệp và Môi 

trường Hà Nội). 

+ Trước ngày 16/12 hàng năm, Bệnh viện gửi Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế 

về Bộ Y tế (Cục quản lý môi trường y tế). 

+ Bệnh viện đã thực hiện quan trắc định kỳ đối với: chất lượng nước thải trước xử lý, 

chất lượng không khí, chất thải rắn y tế và đo kiểm về an toàn bức xạ tại khu vực phòng 

chiếu chụp X-quang theo đúng nội dung đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường. 

- Tóm tắt các vấn đề liên quan đến môi trường của chủ cơ sở đã gửi cơ quan có 

thẩm quyền: 

Không có.  

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

- Tổng lượng nước thải năm 2023 và 2024: 

Bảng 5.1. Tổng lượng nước thải 02 năm gần nhất của cơ sở 

STT Năm 

Nước 

thải y tế 

(m3/năm) 

Nước thải 

sinh hoạt 

(m3/năm) 

Tổng 

(m3/năm) 

Tổng 

(m3/ngày) 

Trung 

bình 

(m3/ngày) 

Phương pháp xử 

lý 

1 2023 32.118 9.325 41.443 114 

120 

Hệ thống XLNT 

cụm 05 bệnh viện 

khu vực Bạch Mai 
2 2024 35.619 10.341 45.960 126 

- Tổng hợp các kết quả quan trắc nước thải định kỳ: 

Bảng 5.2. Danh mục điểm quan trắc nước thải trong 02 năm gần nhất tại Cơ sở 

Tên điểm 

quan trắc 

Ký 

hiệu 
Thời gian lấy mẫu Vị trí lấy mẫu 

Mô tả điểm quan 

trắc 

Nước thải 

trước xử lý 

 

TXL 

 

Đợt 1 năm 2023:  31/03/2023 

Đợt 2 năm 2023:  19/05/2025 

Đợt 3 năm 2023:  16/08/2023 

Đợt 4 năm 2023:  29/11/2023 

Đợt 1 năm 2024:  25/03/2024 

Đợt 2 năm 2024:  28/05/2024 

Đợt 3 năm 2024:  28/08/2024 

Đợt 4 năm 2024:  21/11/2024 

X = 20,0035785; 

Y = 105,8393548 

 

Nước thải chưa xử lý 

lấy tại hố thu gom 

tập trung của Bệnh 

viện Lão khoa Trung 

ương 

 



 

58 
 

 

Bảng 5.3. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải y tế định kỳ trong 02 năm gần nhất của Bệnh viện 

TT Thông số phân tích Đơn vị 

Kết quả QCVN 

28:2010/ 

BTNMT, 

cột B 

Năm 2023 Năm 2024 

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

1 pH - 7,13 6,05 7,50 7,42 7,12 8,20 6,3 6,61 6,5-8,5 

2 COD mg/L 257,9 202,4 228,5 254,6 225,2 218,7 244,8 277,4 100 

3 BOD5 mg/L 147,0 103,2 127,9 145,1 132,9 122,5 144,4 169,2 50 

4 TSS mg/L 54 97 53 83 110 36 34 63 100 

5 Amoni (tính theo N) mg/L 73,49 49,05 62,27 59,53 79,27 65,59 76,7 98,9 10 

6 Phosphat (tính theo P) mg/L 5,90 5,26 4,76 4,59 5,14 6,19 19,05 38,03 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/L 0,08 <0,01 0,09 0,08 0,32 <0,03 0,31 <0,03 50 

8 Sunfua (S2-) mg/L <0,12 <0,12 0,75 13,91 14,20 17,11 8,94 30,95 4,0 

9 Clo dư mg/L <0,09 <0,09 0,67 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 <0,09 - 

10 Tổng Coliform MPN/100mL 4.300 3.500 5.400 6.300 5.400 11.000 13.000 13.000 5.000 

11 Salmonella 
Vi khuẩn/ 

100mL 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

12 Shigella 
Vi khuẩn/ 

100mL 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

13 Vibrio cholerae 
Vi khuẩn/ 

100mL 
KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

14 
Hoạt độ phóng xạ 

anpha 
Bq/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,007 0,1 

15 Hoạt độ phóng xạ beta Bq/L 0,250 0,24 0,22 0,24 0,26 0,25 0,25 <0,06 1,0 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải trước xử lý trong 02 năm gần đây của Bệnh viện                

Lão khoa Trung ương có một số chỉ tiêu như COD, BOD5, Amoni, tổng Coliforms cao tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 28:2010/BTNMT 

(cột B). 
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3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Hoạt động của cơ sở không phát sinh bụi, khí thải cần phải đầu tư công trình xử lý 

khí thải. 

4. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

Bảng 5.4. Thống kê lượng chất thải rắn thông thường phát sinh năm 2023 và 2024 

STT Chất thải rắn thông thường 
Khối lượng phát sinh (kg/năm) 

Năm 2023 Năm 2024 

1 Chất thải rắn công nghiệp thông thường  4.500 18.104 

2 Chất thải sinh hoạt 714.000 714.000 

Bảng 5.5. Thống kê lượng chất thải nguy hại phát sinh năm 2023 và 2024 

STT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng (kg/năm) Kí hiệu 

phân 

loại 
Năm 2023 Năm 2024 

1 

Chất thải lây nhiễm (bao 

gồm cả chất thải sắc 

nhọn) 

13 01 01 

Rắn/lỏng 22.781 29.439 

NH 

1.1 
Chất thải lây nhiễm sắc 

nhọn 
Rắn 1.198 2.567 

1.2 
Chất thải lây nhiễm không 

sắc nhọn 
Răn 21.583 26.872 

1.3 Chất thải giải phẫu Rắn 0 0 

1.4 
Chất thải có nguy cơ lây 

nhiễm cao 
Rắn/lỏng 0 0 

2 

Hóa chất thải bao gồm 

hoặc có các thành phần 

nguy hại 

13 01 02 Rắn/lỏng 0 0 KS 

3 

Dược phẩm gây độc tế 

bào (cytotoxic và 

cytostatic) thải 

13 01 03 Rắn/lỏng 0 0 NH 

4 
Chất hàn răng Amalgam 

thải bỏ 
13 01 04 Rắn 0 0 NH 

5 

Các thiết bị vỡ, hỏng, đã 

qua sử dụng có chứa thuỷ 

ngân (như nhiệt kế) 

13 03 02 Rắn 2 0 NH 

6 

Bóng đèn huỳnh quang và 

các loại thủy tinh hoạt 

tính thải 

16 01 06 Rắn 0 0 NH 

7 

Bùn thải có chứa thành 

phần nguy hại từ quá trình 

xử lý nước thải 

12 06 05 Bùn 0 0 KS 

8 Chất thải nguy hại khác  
Rắn/bùn/l

ỏng 
0 0  

 Tổng khối lượng   22.783 29.439  
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5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Trong 02 năm gần nhất, Cơ sở không có đợt kiểm tra, thanh tra nào về bảo vệ môi 

trường của cơ quan có thẩm quyền. 

6. Kết quả quan trắc định kỳ môi trường không khí xung quanh 

Bệnh viện có tiến hành quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh để 

giám sát chất lượng môi trường không khí quanh khu vực cơ sở. 

Bảng 5.6. Danh mục điểm quan trắc môi trường không khí xung quanh trong 02 năm 

gần nhất tại cơ sở 

STT 
Tên điểm quan 

trắc 
Thời gian lấy mẫu Mô tả điểm quan trắc 

1 
Không khí xung 

quanh 

Năm 2023: 

29/11/2023 

Năm 2024: 

21/11/2024 

K1: Điểm cuối hướng gió chủ đạo 

(X=21,0035481N; Y=105,8393508E) 

K2: Điểm vuông góc với cuối hướng gió 

(X=21,0040095N; Y=105,8394135E) 

K3: Điểm đầu hướng gió chủ đạo 

(X=21,0040257N; Y=105,8396827E) 

K4: Cổng chính bệnh viện 

(X=21,0040686N; Y=105,8399342E) 

K5: Trung tâm bệnh viện 

(X=21,0036414N; Y=105,8397870E) 

K6: Điểm vuông góc với đầu hướng gió 

(X=21,003255N; Y=105,839867E) 

K7: Khu vực gần nơi xử lý chất thải 

(X=21,003111N; Y=105,839715E) 
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Bảng 5.7. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí xung quanh định kỳ trong 02 năm gần nhất của Bệnh viện 

TT 

Thông 

số phân 

tích 

Đơn vị 

Kết quả 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

QCVN 

26:2010/ 

BTNMT 

Năm 2023 Năm 2024  
 

K4 K5 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7  
 

1 Tiếng ồn dBA 69,1 59,7 67,3 63,5 64,7 64,5 62,3 56,3 67,8 - 70 

2 TSP µg/Nm3 155 110 102,7 90,2 89,4 115,0 120,9 90,2 101,4 300 - 

3 SO2 µg/Nm3 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 <60 350 - 

4 CO µg/Nm3 <9000 <9000 <9000 <9000 10500 9900 9600 <9000 <9000 30.000 - 

5 NO2 µg/Nm3 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 200 - 

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy chất lượng môi trường không khí xung quanh trong 02 năm gần đây của Bệnh viện đều đảm 

bảo tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC 

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

 Bệnh viện không đầu tư công trình xử lý nước thải, khí thải nên không phải vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất thải.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật 

 Theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 và Nghị định 

08/2022/NĐ-CP thì Bệnh viện không phải quan trắc chất lượng môi trường không khí. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Cơ sở chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng tối đa <500 m3/ngày đêm. Theo 

Điểm c Khoản 1 Điều 111 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 và Điểm b Khoản 

1 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/1/2025 của Chính phủ thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan 

trắc nước thải định kỳ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định 

tại Điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP.  

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở 

2.3.1. Giám sát chất thải rắn thông thường 

+ Vị trí: các khoa, phòng; kho lưu giữ CTRTT. 

+ Tần suất: thường xuyên. 

+ Thông số giám sát: số lượng, quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển ra 

ngoài (đơn vị được hợp đồng thuê vận chuyển và xử lý). 

2.3.2. Giảm sát chất thải nguy hại 

+ Vị trí: Các khoa, phòng; kho lưu giữ CTNH. 

+ Tần suất: thường xuyên. 
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+ Thông số giám sát: số lượng, quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển ra 

ngoài (đơn vị được hợp đồng thuê vận chuyển và xử lý). 

2.3.3. Giám sát chất thải tái chế 

+ Vị trí: các khoa, phòng. 

+ Tần suất: thường xuyên. 

+ Thông số giám sát: số lượng, quy trình phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển ra 

ngoài (đơn vị được hợp đồng thuê vận chuyển và xử lý). 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Không phát sinh. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Bệnh viện Lão khoa Trung ương cam kết về các nội dung: 

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan, cụ thể: 

+ Yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý nước thải xử lý nước thải của Bệnh viện đạt 

QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế (Áp dụng đến ngày 

31/12/2031) và QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp (Áp dụng từ ngày 01/01/2032); 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép 

chiếu sáng nơi làm việc; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 24:2016/BYT về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- Quản lý chất thải theo đúng quy định, cụ thể: Luật Bảo vệ Môi trường số 

72/2020/QH14; Nghị định số 08/2022/NĐ- CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ- CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 quy định về quản lý chất thải y tế trong khuôn 

viên cơ sở y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường; Thông tư 

07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
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PHỤ LỤC 4 

CÁC PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 
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PHỤ LỤC 5 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐTM; GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
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PHỤ LỤC 6 

CÁC GIẤY TỜ CÓ LIÊN QUAN KHÁC   
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 835252

Ngày (Date) 17 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 8 năm 2024 từ ngày 01/08/2024 đến

ngày 17/08/2024
kWh 39.120 - 73.780.320

 (kèm theo bảng kê số 1355238080 ngày 17 tháng 08 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 73.780.320

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.902.426

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.682.746

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 17/ 08/ 2024   17:08:33

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 937044

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 8 năm 2024 từ ngày 18/08/2024 đến

ngày 31/08/2024
kWh 31.440 - 59.295.840

 (kèm theo bảng kê số 1358429035 ngày 02 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 59.295.840

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.743.667

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
64.039.507

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bốn triệu không trăm ba mươi chín nghìn năm trăm linh bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 02/ 09/ 2024   20:06:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 835151

Ngày (Date) 07 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 8 năm 2024 từ ngày 01/08/2024 đến

ngày 07/08/2024
kWh 59.700 - 113.318.412

 (kèm theo bảng kê số 1355233510 ngày 07 tháng 08 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 113.318.412

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.065.473

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
122.383.885

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi hai triệu ba trăm tám mươi ba nghìn tám trăm tám mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 07/ 08/ 2024   17:53:33

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 835263

Ngày (Date) 17 tháng (month) 08 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 8 năm 2024 từ ngày 08/08/2024 đến

ngày 17/08/2024
kWh 96.300 - 182.825.289

 (kèm theo bảng kê số 1355238204 ngày 17 tháng 08 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 182.825.289

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 14.626.023

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
197.451.312

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm năm mươi mốt nghìn ba trăm mười hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 17/ 08/ 2024   17:09:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 937055

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 8 năm 2024 từ ngày 18/08/2024 đến

ngày 31/08/2024
kWh 111.600 - 211.857.645

 (kèm theo bảng kê số 1358430679 ngày 02 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 211.857.645

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 16.948.612

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
228.806.257

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm hai mươi tám triệu tám trăm linh sáu nghìn hai trăm năm mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 02/ 09/ 2024   20:09:11

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 954706

Ngày (Date) 17 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 9 năm 2024 từ ngày 01/09/2024 đến

ngày 17/09/2024
kWh 33.840 - 63.822.240

 (kèm theo bảng kê số 1358458439 ngày 17 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 63.822.240

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.105.779

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
68.928.019

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi tám triệu chín trăm hai mươi tám nghìn không trăm mười chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 17/ 09/ 2024   13:37:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1008316

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 9 năm 2024 từ ngày 18/09/2024 đến

ngày 30/09/2024
kWh 26.640 - 50.243.040

 (kèm theo bảng kê số 1360053936 ngày 02 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 50.243.040

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.019.443

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
54.262.483

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bốn triệu hai trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 02/ 10/ 2024   11:25:12

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 954614

Ngày (Date) 07 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 9 năm 2024 từ ngày 01/09/2024 đến

ngày 07/09/2024
kWh 69.300 - 131.531.535

 (kèm theo bảng kê số 1358454853 ngày 07 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 131.531.535

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.522.523

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
142.054.058

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm bốn mươi hai triệu không trăm năm mươi bốn nghìn không trăm năm mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 07/ 09/ 2024   12:14:26

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 954675

Ngày (Date) 17 tháng (month) 09 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 9 năm 2024 từ ngày 08/09/2024 đến

ngày 17/09/2024
kWh 72.300 - 137.210.025

 (kèm theo bảng kê số 1358458515 ngày 17 tháng 09 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 137.210.025

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.976.802

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
148.186.827

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm bốn mươi tám triệu một trăm tám mươi sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 17/ 09/ 2024   13:36:43

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1008331

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 9 năm 2024 từ ngày 18/09/2024 đến

ngày 30/09/2024
kWh 102.900 - 195.317.601

 (kèm theo bảng kê số 1360054750 ngày 02 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 195.317.601

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 15.625.408

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
210.943.009

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm mười triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn không trăm linh chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 02/ 10/ 2024   11:26:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1074156

Ngày (Date) 18 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến

ngày 17/10/2024
kWh 34.800 - 66.746.640

 (kèm theo bảng kê số 1362098448 ngày 18 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 66.746.640

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.339.731

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
72.086.371

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi hai triệu không trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 18/ 10/ 2024   08:32:42

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1188803

Ngày (Date) 03 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2024 từ ngày 18/10/2024 đến

ngày 31/10/2024
kWh 26.160 - 51.718.320

 (kèm theo bảng kê số 1364991330 ngày 03 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 51.718.320

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.137.466

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
55.855.786

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi lăm triệu tám trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm tám mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 03/ 11/ 2024   10:29:19

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1074097

Ngày (Date) 07 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2024 từ ngày 01/10/2024 đến

ngày 07/10/2024
kWh 47.100 - 89.414.397

 (kèm theo bảng kê số 1362089917 ngày 07 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 89.414.397

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.153.152

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
96.567.549

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 07/ 10/ 2024   14:52:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1074192

Ngày (Date) 18 tháng (month) 10 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2024 từ ngày 08/10/2024 đến

ngày 17/10/2024
kWh 75.000 - 146.529.477

 (kèm theo bảng kê số 1362093571 ngày 18 tháng 10 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 146.529.477

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.722.358

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
158.251.835

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi mốt nghìn tám trăm ba mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 18/ 10/ 2024   08:33:42

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1188815

Ngày (Date) 03 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 10 năm 2024 từ ngày 18/10/2024 đến

ngày 31/10/2024
kWh 91.200 - 181.485.366

 (kèm theo bảng kê số 1364991226 ngày 03 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 181.485.366

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 14.518.829

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
196.004.195

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm chín mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn một trăm chín mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 03/ 11/ 2024   10:29:50

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1193744

Ngày (Date) 18 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2024 từ ngày 01/11/2024 đến

ngày 17/11/2024
kWh 30.960 - 61.207.920

 (kèm theo bảng kê số 1365467217 ngày 18 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 61.207.920

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.896.634

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
66.104.554

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi sáu triệu một trăm linh bốn nghìn năm trăm năm mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 18/ 11/ 2024   09:16:22

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1262440

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2024 từ ngày 18/11/2024 đến

ngày 30/11/2024
kWh 22.080 - 43.652.160

 (kèm theo bảng kê số 1367169555 ngày 02 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 43.652.160

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.492.173

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
47.144.333

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bảy triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn ba trăm ba mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 02/ 12/ 2024   15:06:51

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1193628

Ngày (Date) 07 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2024 từ ngày 01/11/2024 đến

ngày 07/11/2024
kWh 41.100 - 81.792.408

 (kèm theo bảng kê số 1365462961 ngày 07 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 81.792.408

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.543.393

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
88.335.801

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi tám triệu ba trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm linh một đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 07/ 11/ 2024   11:46:25

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1193780

Ngày (Date) 18 tháng (month) 11 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2024 từ ngày 08/11/2024 đến

ngày 17/11/2024
kWh 63.300 - 125.988.645

 (kèm theo bảng kê số 1365467313 ngày 18 tháng 11 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 125.988.645

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.079.092

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
136.067.737

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi sáu triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn bảy trăm ba mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 18/ 11/ 2024   09:17:53

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1262463

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 11 năm 2024 từ ngày 18/11/2024 đến

ngày 30/11/2024
kWh 66.000 - 131.351.385

 (kèm theo bảng kê số 1367169705 ngày 02 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 131.351.385

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.508.111

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
141.859.496

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm năm mươi chín nghìn bốn trăm chín mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 02/ 12/ 2024   15:08:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1313295

Ngày (Date) 17 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, P. Phương Mai - Q.Đống Đa, TP Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2024 từ ngày 01/12/2024 đến

ngày 17/12/2024
kWh 26.640 - 52.667.280

 (kèm theo bảng kê số 1371784265 ngày 17 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 52.667.280

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.213.382

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
56.880.662

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi sáu triệu tám trăm tám mươi nghìn sáu trăm sáu mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 17/ 12/ 2024   11:22:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TAD

Số (No): 85107

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viên Lão khoa Trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): Số 1A Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000037216

Số tài khoản(Account No):3712.1.1032095.00000 Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2024 từ ngày 18/12/2024 đến

ngày 31/12/2024
kWh 13.200 - 26.096.400

 (kèm theo bảng kê số 1374942382 ngày 02 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 26.096.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.087.712

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
28.184.112

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai mươi tám triệu một trăm tám mươi bốn nghìn một trăm mười hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 02/ 01/ 2025   18:24:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TAD

Số (No): 1313243

Ngày (Date) 17 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2024 từ ngày 08/12/2024 đến

ngày 17/12/2024
kWh 37.200 - 74.026.527

 (kèm theo bảng kê số 1371784345 ngày 17 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 74.026.527

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.922.122

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.948.649

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 17/ 12/ 2024   11:15:10

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TAD

Số (No): 85142

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA

Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-003

Địa chỉ (Address): Số 274 phố Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA - Số TK: 0131000350009 - Tại NH:

NHTMCP An Bình CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Bệnh viện Lão khoa trung ương

Mã số thuế (Tax code): 0101949588

Địa chỉ (Address): 1A Phương Mai phường Phương Mai quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Mã khách hàng (Customer's Code): PD04000023052

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 12 năm 2024 từ ngày 18/12/2024 đến

ngày 31/12/2024
kWh 34.500 - 68.687.943

 (kèm theo bảng kê số 1374430718 ngày 02 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.687.943

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.495.035

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.182.978

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu một trăm tám mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỐNG ĐA
Ngày ký: 02/ 01/ 2025   18:29:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 06 năm 2024

Ký hiệu: 1K24TAC

Số: 00510413

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:324060132717

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/05/2024 - 03/06/2024 Khối - Số đọc:B043 - 6205

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

135436 131494 3942    

   47    1.363.000

   3.895    52.582.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  53.945.500

Thuế Suất: 5 %  2.697.275

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  5.394.550

Tổng tiền thanh toán: 62.037.325

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi hai triệu không trăm ba mươi bảy nghìn ba trăm hai mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 07/06/2024

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 07 năm 2024

Ký hiệu: 1K24TAC

Số: 00601085

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:324070036936

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/06/2024 - 03/07/2024 Khối - Số đọc:B043 - 6205

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

139113 135436 3677    

   44    1.276.000

   3.633    49.045.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  50.321.500

Thuế Suất: 5 %  2.516.075

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  5.032.150

Tổng tiền thanh toán: 57.869.725

Số tiền bằng chữ: Năm mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm hai mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 09/07/2024

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 08 năm 2024

Ký hiệu: 1K24TAC

Số: 00696701

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:324080003325

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/07/2024 - 03/08/2024 Khối - Số đọc:B043 - 6205

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

143059 139113 3946    

   47    1.363.000

   3.899    52.636.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  53.999.500

Thuế Suất: 5 %  2.699.975

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  5.399.950

Tổng tiền thanh toán: 62.099.425

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi hai triệu không trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 07/08/2024

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 09 năm 2024

Ký hiệu: 1K24TAC

Số: 00809652

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:324090138291

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/08/2024 - 03/09/2024 Khối - Số đọc:B043 - 6205

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

146785 143059 3726    

   45    1.305.000

   3.681    49.693.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  50.998.500

Thuế Suất: 5 %  2.549.925

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  5.099.850

Tổng tiền thanh toán: 58.648.275

Số tiền bằng chữ: Năm mươi tám triệu sáu trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 09/09/2024

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 10 năm 2024

Ký hiệu: 1K24TAC

Số: 00918562

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:324100301316

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/09/2024 - 03/10/2024 Khối - Số đọc:B043 - 6205

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

150268 146785 3483    

   42    1.218.000

   3.441    46.453.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  47.671.500

Thuế Suất: 5 %  2.383.575

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  4.767.150

Tổng tiền thanh toán: 54.822.225

Số tiền bằng chữ: Năm mươi bốn triệu tám trăm hai mươi hai nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 09/10/2024

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 11 năm 2024

Ký hiệu: 1K24TAC

Số: 01021547

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:324110265159

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/10/2024 - 03/11/2024 Khối - Số đọc:B043 - 6000

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

154004 150268 3736    

   45    1.305.000

   3.691    49.828.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  51.133.500

Thuế Suất: 5 %  2.556.675

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  5.113.350

Tổng tiền thanh toán: 58.803.525

Số tiền bằng chữ: Năm mươi tám triệu tám trăm linh ba nghìn năm trăm hai mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 08/11/2024

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 12 năm 2024

Ký hiệu: 1K24TAC

Số: 01095926

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:324120065134

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/11/2024 - 03/12/2024 Khối - Số đọc:B043 - 6000

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

157578 154004 3574    

   43    1.247.000

   3.531    47.668.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  48.915.500

Thuế Suất: 5 %  2.445.775

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  4.891.550

Tổng tiền thanh toán: 56.252.825

Số tiền bằng chữ: Năm mươi sáu triệu hai trăm năm mươi hai nghìn tám trăm hai mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 09/12/2024

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 01 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAC

Số: 00010073

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:325010199958

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/12/2024 - 03/01/2025 Khối - Số đọc:B043 - 6000

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

161043 157578 3465    

   42    1.218.000

   3.423    46.210.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  47.428.500

Thuế Suất: 5 %  2.371.425

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  4.742.850

Tổng tiền thanh toán: 54.542.775

Số tiền bằng chữ: Năm mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 09/01/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 02 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAC

Số: 00106823

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:325020066948

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/01/2025 - 03/02/2025 Khối - Số đọc:B043 - 6000

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

161043 161043 0    

3613    

Tổng tiêu thụ (m3) 3613    

   43    1.247.000

   3.570    48.195.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  49.442.000

Thuế Suất: 5 %  2.472.100

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  4.944.200

Tổng tiền thanh toán: 56.858.300

Số tiền bằng chữ: Năm mươi sáu triệu tám trăm năm mươi tám nghìn ba trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 07/02/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 04 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAC

Số: 00299774

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:325040001205

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/03/2025 - 03/04/2025 Khối - Số đọc:B043 - 6000

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

6039 2158 3881    

   47    1.363.000

   3.834    51.759.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  53.122.000

Thuế Suất: 5 %  2.656.100

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  5.312.200

Tổng tiền thanh toán: 61.090.300

Số tiền bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu không trăm chín mươi nghìn ba trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 09/04/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100106225
Xí nghiệp Kinh doanh Nước sạch Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 05 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAC

Số: 00409273

DV 29.000

SN 13.500

Tên khách hàng: Bệnh Viện Lão Khoa Trung Ương Mã hóa đơn:325050100356

Địa chỉ: 1A Phương Mai Mã số khách hàng: 371274873

Tài khoản: Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: Thời gian sử dụng:04/04/2025 - 03/05/2025 Khối - Số đọc:B043 - 6000

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

9617 6039 3578    

   43    1.247.000

   3.535    47.722.500

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  48.969.500

Thuế Suất: 5 %  2.448.475

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  4.896.950

Tổng tiền thanh toán: 56.314.925

Số tiền bằng chữ: Năm mươi sáu triệu ba trăm mười bốn nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 08/05/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)
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BQYTE CQNGHoAxAHQICHUNGHIAVIETNAMcuc ouAN r,.fnr6"r"r"ni6fric1m o0" t6p - ru0" - ttarl,p

s5:4?SflCXX-rrAr Hd NQi, ngiry Q(thdng 4r{ndm 2019

crAvxAc NHAN
HoAN THANH cONG TRiNH nAo vr u6r rntloNc

DU 6n H5 trq lti ch6t thdi c6c BQnh vi6n khu vqc BQnh vi€n Bach Mai

Cgc tru0ng Cgc Qu6n lf m6i trudng y tG xdc nh$n:

I. Th6ng tin chung v6 dr;6nlccr s&:

T€n chri dg rln: BQnh vi6n Bach Mai

Eia chi vin phdng: 78 Giei Ph6ng, QuQn Hai Bd Tnmg, TP. Ha N6i.

Dia di6m hoat ct6ng: 78 Giai Ph6ng, Qu{n Hai Bd Tnmg, TP. Hd NOi

Di€n thoai: 0243.8686594 Fax:0243.8686594

Tdi kho6n s6:9552.1.7 521342 tai Kho bac Nhd nu6c Ha N6i

Md NS: 1057713

Md s6 thu6: OlOOg23OgT

Quyi5t dinh ph€ duyQt brio c6o d6nh gi6 t6c d6ng m6i truong s6 3274/QD-BYT ngdy
17 17l2ol7 cta B0 Y tt5.

ll. NQi dung x:ic nh{n:

Xric nh{n hoin thdnh c6ng trinh bAo vQ m6i tru}ng phpc vU giai doan v6n hdnh cira

Dg 6n (tAi Phu lpc kdm theo).

III. Tr6ch nhiQm cria chi dg 6n:

Tudn thri c6c quy dinh cria ph6p ludt ve bao vq m6i trudng; thuong xuy6n v6n hdnh

vd lQp nhft kf vdn hdnh c6c c6ng trinh bdo vQ m6i trulng dd n6u tai Php lqc kdm

theo Gi6y x6c nh6n ndy; thgc hi6n ch6 d0 b6o c6o ve bao v6 m6i trudng vd chuong

trinh gi6m s6t m6i trudng theo quy dinh cria ph6p lu6t.

c".,t'- -

ctll
EUAN

uot rnt
YI



IV. TO chric thr;c hiQn:

Gi6y xdc nh{n ndy ld cdn.cri dO chn dU rin dua dU rin vdo ho4t dQng chinh thrlc; ld cdn

cri d6 co quan nhd nu6c c6 thAm quy€n ki6m tra, thanh tra vi6c ch6p hdnh phdp luft
).,,ve bao ve moi truong trong quri trinh hopt dQng cria co sd./.

Noi nhQn:
- B€nh vi6n Bach Mai;
- Cric b6nh vi6n thu6c ium XLNT
b6nh vi6n Bach Mai;
- Luu: VT, YT.



PHU LUC
((Kim theo Giiiy xdc nndn sa4+54'tCn'tMT ngdy 2{ thdngllndm 2019

c a Cuc Qudn lit m6i truong y d)

I. C6ne trinh thu eom. xft lf nudc th6i

1.1, COng trinh xir l!, nrdc thdi

. B0nh vi€n B4ch- Mai cluo. c tlAu tu hQ th5ng xri lyi nudc th6i y t6 c6ng
suAt thitit k6 3.400 m3/ngdy d0m, c6ng ngh6 aaO f<.ii frqp MRB-d6 xt ti
nu6c thAi y t€ cho cUm 05 bQnh vi6n: B-€nhvi€n Bpch Mai, Benh vien Da [eu
Trung uong, BQnh viQn L6o khoa Trung uong, Benh viQn Nhi€t d6i Trung
uong vA BQnh viQn Tai Mti Hong Trung uong. HQ th6ng xri ly nu6c th6i dugc
Idp ddt d6ng.h6 cto luu lugng nu6c thii tai dAu ra bil chr?a nu6c rua lgc vd khu
trung. HQ th6ng chua duqc l6p dgt hC thiing quan tric nu6c th6i t.u dQng.

Nu6c thai sau xri lj duqc d6n vdo tludng 6ng nhga thu v6 h6 ga, sau d6
dugc dAn v€ dulng Phuong Mai.

1.2. HC thbng thu gom vd thotit nutltc thdi, ntdc mtu
a. HQ thiing thu gom vd thodt nrdc thrti

+ HQ th6ng thu gom nu6c thAi:

- HQ thiing thu gom nudc thdi cria BQnh viQn Bgch Mai: BQnh

vi6n cl6 ti6n hdnh xAy dpg m6i hQ thdng thu gom nudc th6i tu
c6c tda nhd m6i vd d6u n6i v6i hC thiing thu gom nu6c thii y t6
hiQn c6 v6i t6ng chi6u ddi x6y m6i ld 186,9 m;

- HQ thiing thu gom nwtitc thdi cfia BQnh vi(n Da lidu Trung
uong: Nu6c th6i cria BQnh viQn Da [6u Trung uong clugc thu
gom vdo bti gom nu6c thdi cta BQnh vi6n, c6 l6p d6t d6ng hd

do luu luong nu6c thii ddt sau b<rm cia b6 gom, r6i duqc din
vdo hQ th6ng thu gom nu6c thdi cria BQnh vi6n B4ch Mai vd

khu xu ly. H6 gom nudc th6i cria BQnh vi0n c6 dung tich chira

15 m3;

- HQ thdng thu gom nrdc thdi cfia BQnh viQn Ldo khoa Trung
rang.'Nu6c thii cria BCnh viQn L6o khoa Trung uong clugc thu

gom vdo b6 gom nu6c thii cria BQnh vi€n, c6 l6p dat ddng h6

do ltru luqng nu6c th6i ddt sau bom chim cria bt5 gom, r6i duoc



d6n vio hC th5ng thu gom nu6c thdi cria B6nh vi€n Bach Mai vd

khu xrl lf. Ht5 gom nu6c thii cria BQnh viQn c6 dung tich chria

15 m3; 
.

- HQ thiing thu gom nrdc thdi cfia Bpnh vipn B{nh nhiQt d6i
Trung rong: Nu6c thdi cia B€nh viQn BQnh nhi6t tt6i Trung

uong duoc thu gom vd d6u n5i tr.uc ti6p vdo b6 gom cria h6

th6ng xri lf nu6c th6i BQnh vi6n Bqch Mai;

- HQ th6ng thu gom nrdc thdi crta BQnh viQn Tai Mfii Hgng
Trung uong: Nu6c thii cria BQnh viQn Tai Mfri Hgng Trung

uong duoc thu gom vdo btl gom nu6c thii cria B€nh viQn, c6 Ep
dat ddng hO do luu luong nudc thai dat sau bom chim cria b6

gom, r6i dugc d5n vdo hC th6ng thu gom nudc thii cria BQnh

viQn B4ch Mai v€ khu xrl lf. Hd gom nudc th6i cria BQnh vi6n
c6 dung tich chira 15 m3.

b. HQ thiing thodt nwdc mna

HQ th6ng tho6t nu6c mua: Nu6c mua tt khu xu lj nudc thdi y t6 t4p
trung duoc thu gom vdo ciing b0 t6ng c6t thdp sau 116 tQp trung vd hO ga ,a
thoSt ra dudng 6ng tho6t nudc cria thdnh ph6.

II. Cdng trinh xri lf bgi, khi th6i
HQ th6ng xri ly nu6c thii dugc d6t trong c6c b6 xu lj kin, khi th6i dugc

m6t hC th6ng 6ng th6ng hoi thu vd thi6t bi kht mii ding than hoqt tinh d6 xu
lli mtri tru6c khi dugc ph6ng khdng.

III. C6ng trinh luu gifr, xri Iy ch6t thii rin:
BCnh viQn d6 xAy dung khu luu git ch6t thdi y ti5 nguy h4i bao g6m:

nhd dft thi6t bi tiQt tring 25m2, nhd chria ch6t th6i nguy h4i 25m2. C6ng
trinh c6 m6i che, c6 bii5n d6u hiQu cdnh b6o, ndn d6m b6o kh6ng bi ng{p
lut, tr6nh dugc nu6c mua ch6y trdn tir bOn ngodi vdo.

BCnh viQn dd x6y dgng nhd luu git ch6t th6i y t6 th6ng thudng bao
g6m: Nhd chfa riic th6ng thudng: 55 m2; Nhd luu gifi ch6t thei t6i ch6 vd
dp r6c: 108 m' lnhd chria r6c thAi t6i ch6 37 m2, nhir 6p r6c 7l m2).

BCnh viQn dE thUc hi6n thu gom, luu git, xu ly ch6t thai y t6 th6ng
thudng vd ch6t thii y t6 nguy h4i theo quy dinh.
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a. Chh thdi y d th6ng thtdng

Chdt thei y t6 th6ng thudng kh6ng phpc vU mr,rc ilich t6i chii: B6nh viQn
ky hqp ddng v6i Li6n Danh C6ng ty C6 phan Vat tu Thi6t bi M6i truong 13 -
URENCO 13 vd C6ng ty C6 phan Mdi trudng D6 rhi vd C6ng nghi€p 10 -
URENCO 10 d6 vdn chuy6n vd xri l1f tflp trung.

Ch6t thei y t6 th6ng thudng phuc vU mpc dich t6i ch6: BQnh viQn h-o. p
rl ^ .!dong nguy€n tic v6i C6ng ty TNHH nhua Phirc Hflu dC vfn chuy6n, t6i ch6.

b. Chiit thdi y i nguy hqi

Ch6t thai y t6 nguy h4i: BQnh viQn ky hqp ddng v6i C6ng ty C6 phan

Vft tu Thi6t bi M6i truong 13 - TIRENCO 13 d6 van chuy€n vd xu lj.

Chfu thei ph6ng xq: Ch6t thai ph6ng x4 d4ng rin du-o. c phAn lo4i, thu
gom riOng vd luu girl tr6t UrAi gian brin rd. Cdc chitthdi ndy dugc thu gom vd
khu luu git ch6t th6i y ti5 cria BQnh vi€n Bach Mai sau khi c6 gi6y x6c nh6n
h0t thdi gian brin thii cria Trung tAm Y hoc h4t nhdn vd diAu tri ung budu.

IV. C6c c6ng trinh phdng ngira, r?ng ph6 sg c6 mdi trudng vir c6c c6ng

trinh bio vQ m6i trulng khdc.

- BQnh viQn dd trang bi thi6t bi phdng ch6ng ch6y, n6 @i cilc
khoa/phong nhu binh chfra chdy x6ch tay, nQi quy hu6ng d5n chta
chriy vd thqc hiQn t6p hu6n phdng ch6y chfa ch6y tai ch5;

- BQnh vi€n thyc hiQn vfn hdnh he th6ng xu ly nu6c thii theo quy
trinh;

- BQnh vi6n ph6i hgp v6i Don vi tu v6n thuc hi0n gi6m s6t dlnh k!
ch6t lugng kh6ng khi, ch6t lugng nu6c th6i.

V. H6 so kim theo Gi6y xic nhin:

1. Cic phi6u k6t qu6 do cl4c, ph6n tich m6u vfln hdnh thrl nghiQm c6c c6ng
trinh xrl tj ch6t tnai;

2. Quy6t dinh sii sO :ZZ+lqO-nYT ngdy 17 thring 7 nim2077 cria B6 Y t6
vd viQc phd duyQt b6o c5o danh gi6 t6c d6ng m6i trulng dU r{n " H5 trg xrl lf
ch6t th6i c6c B6nh vi6n khu vuc B0nh viQn B4ch Mai";

3. C6ng ven s6 79+/tr4T-YT ngdy 26 thing 6 n[m 2019 cria Cgc Quan lf
M6i truhng Y t6 - BO Y t6 vA vi6c diiiu chinh b6o c6o rlinh gi6 t6c dong m6i
trudng;



4. Bi6n ban nghiCm thu cric c6ng trinh bio v0 m6i trudne;

5. Quy trinh vfln hdnh h4m xri l;i nu6c thii y t6; xu lf khi thii, ti6ng dn t4i
khu vuc tr4m xu ly nu6c th6i y tti;

6. Hqp ddng thu gom, vfn chuyi5n, xu lj ch6t thii rin th6ng thudng v6i don
vl c6 chuc ndng;

7. Hd so ning luc cria don vi tu v6n l{p brio crio k6t qu6 thr,rc hiQn c6c cdng
trinh, biQn phdp b6o vQ m6i truong phUc vU giai doan vdn hanh dU 6n;

8. H6 so n5ng luc cria don vi tu v6n quan tr6c m6i trudng, phdn tich ch6t
luo. ng m6i trudng;

S. S6 aang hj chn ngudn ch6t th6i nguy hai bQnh vi€n B4ch Mai md
01.000757.T, dugc Sd Tdi nguy€n vd M6i trudng Hd NQi c6p ngity 3ll8l20ll;
10. Hqp d6ng thu gom, vfln chuytin, xu ly ch6t th6i nguy h4i vdi don vi c6
chric ndng kdm theo vdn ban chimg minh chric n6ng cira don vi d6;

11. Hqp d6ng thu mua phti lieu, chSt rhai y t6 t6i ch6 cria don vi c6 chrlc n[ng;

12. H6a clon sri dpng nu6c cria c6c B6nh viQn;

13. Nhat ky v6n hdnh tram xt ly nu6c th6i;

14. HO so bdn vE hodn cdng c6c c6ng trinh xri ly vd b6o vC m6i trulng.
VI. YGu ciu kh6c:

Trong qu6 trinh ho4t ddng, n6u c6 sg c6 b6t thuotg x6y ra d6i v6i c6ng trinh
b6o vQ m6i trudng hoflc c6 su thay d6i n6i dung trong Gi6y xric nhfn ndy,
Chri co sd ph6i b6o c6o bing vdn ban d6n co quan x6c nhdn ae tip tlOi xri ty
hoac di6u chinh cho phi: hqp v6i thuc ti6n./.
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